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Tài liệu này là Khung Chính sách về dân tộc thiểu số (EMPF) cho Dự án “Hiện đại hoá ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” (FMCRP). Khung chính sách được xây dựng phù hợp và đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng thế giới (NHTG) về Chính sách an toàn đối với người dân tộc thiểu số (OP/BP 4.10). Chính sách nhận ra rằng những trường hợp riêng biệt khiến dân tộc thiểu số (DTTS) tiếp xúc với các loại rủi ro và tác động khác biệt từ các dự án phát triển. Bởi DTTS là nhóm xã hội riêng biệt so với các nhóm dân tộc chiếm số đông và các xã hội trong nước của họ, họ thường xuyên bị cách li và dễ bị tổn thương nhất của xã hội. Do đó, Khung EMPF bao gồm các quy định để giải quyết các vấn đề đặc biệt về DTTS, dựa vào kết quả của việc đánh giá xã hội (SA), được thực hiện trong khu vực của dự án. Khung EMPF đã được thực hiện các tham vấn tự nguyện, trước và được thông tin để đảm bảo rằng các nhu cầu và mối quan tâm của DTTS được giải quyết và khẳng định sự ủng hộ rộng rãi về DTTS của dự án. EMPF mô tả các yêu cầu và thủ tục quy hoạch về Chính sách an toàn đối với người dân tộc thiểu số OP/BP 4.10 mà các cơ quan thực hiện tuân thủ trong quá trình chuẩn bị và thực hiện đầu tư các tiểu dự án.

Khung chính sách này cũng liên quan tới các tài liệu đảm bảo an toàn khác như Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF), Khung chính sách tái định cư (RPF) của Dự án. EMPF này sẽ được ban hành và áp dụng cho tất cả các tiểu dự án và các công trình đầu tư do NHTG tài trợ trong Dự án nếu có DTTS.  

Tài liệu này cũng có thể được điều chỉnh và thay đổi phù hợp với những thay đổi về tình hình hoặc quy mô các hoạt động dự án. Khi chỉnh sửa Khung chính sách phải tham vấn kỹ với NHTG và được NHTG thông qua Khung chính sách chỉnh sửa.
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TỪ VIẾT TẮT
	AP/AH
	Người/Hộ bị ảnh hưởng 

	CEM
	Ủy Ban dân tộc thiểu số

	CPC
	Uỷ ban Nhân dân Xã

	CWU
	Hội phụ nữ xã

	DARD
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	DMS
	Đo đạc kiểm đếm chi tiết

	DOLISA
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	DONRE
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	DPC
	Uỷ ban Nhân dân huyện

	DRC
	Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện

	DTTS
	Dân tộc thiểu số

	EMDP
	Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số

	GOV
	Chính phủ Việt Nam

	HH
	Hộ gia đình

	IOL
	Điều tra kiểm kê tài sản bị thiệt hại

	IRP
	Chương trình phục hồi thu nhập

	LAR
	Thu hồi đất và tái định cư

	LURC
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	MARD
	Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

	MBFP
	Ban quản lý các dự án lâm nghiệp

	MOF
	Bộ Tài chính

	MOLISA
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	MONRE
	Bộ Tài Nguyên và Môi trường

	PCU
	Ban Điều phối dự án

	PFMBs
	Ban quản lý rừng phòng hộ

	PPC
	Uỷ ban Nhân dân tỉnh

	PPMU
	Ban quản lý dự án tỉnh

	PRA
	Đánh giá nông thôn  có sự tham gia

	RP
	Kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

	RPF
	Khung chính sách TĐC

	SAH
	Hộ bị ảnh hưởng nặng

	SUFs
	Rừng đặc dụng

	TOR
	Điều khoản tham chiếu

	USD
	Đô la Mỹ

	VND
	Đồng Việt Nam

	WB
	Ngân hàng Thế giới


CÁC THUẬT NGỮ

	Người bị ảnh hưởng/ Hộ bị ảnh hưởng (AP/AH/PAP) 
	-
	Nghĩa là bất kỳ người nào, hộ gia đình, công ty, tổ chức tư nhân hoặc công cộng, vì những thay đổi phát sinh từ dự án, mà (i) mức sống bị ảnh hưởng xấu; (ii) quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích thu được từ nhà, đất (kể cả đất ở, kinh doanh, nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối và/hoặc đất chăn thả), nguồn nước hoặc bất kỳ tài sản có thể di chuyển hoặc cố định bị thu hồi, chiếm hữu, hạn chế hoặc nói khác đi, bị  tác động xấu, toàn bộ hay một phần, vĩnh viễn hay tạm thời; và/hoặc (iii) cơ sở kinh doanh, nghề nghiệp, nơi làm việc hoặc nơi ở, hoặc môi trường sống bị tác động xấu, phải di rời hoặc không phải di rời.
Trong trường hợp hộ gia đình, thuật ngữ người AH bao gồm tất cả những thành viên sống trong cùng một mái nhà và hoạt động như một đơn vị kinh tế độc lập, bị tác động xấu bởi dự án hoặc bất kỳ hợp phần nào của dự án gây ra. 

	Cộng đồng bị ảnh hưởng
	-
	Thôn/bản bị ảnh hưởng bởi (a) thu hồi đất do có bất kỳ hoạt động nào của dự án, dù có bị di rời hay không bị di rời; (b) cộng đồng tiếp nhận hộ di rời, hoặc (c) cộng đồng ở xung quanh, và về văn hóa hoặc xã hội, chắc chắn sẽ bị dự án tác động theo hướng tiêu cực.

	Hỗ trợ và phục hồi
	-
	Hỗ trợ những hộ bị ảnh hưởng bởi dự án do mất tài sản, việc làm hoặc nguồn sinh kế, cùng với khoản chi trả đền bù cho tài sản bị thu hồi để đảm bảo khôi phục sinh kế.

	Hộ trợ cộng đồng rộng rãi
	
	Hỗ trợ được cung cấp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng mà họ bị mất tài sản, nghề nghiệp hoặc nguồn sinh kế, thêm vào đó là những hỗ trợ chi trả đền bù cho những tài sản bị tịch thu để phục hồi sinh kế

	
	
	

	
	
	

	Gắn kết tập thể
	
	Tức là nói về sự có mặt ở đó và gắn bó về kinh tế với mảnh đất và vùng lãnh thổ mà họ có và được truyền lại từ nhiều đời, hoặc họ sử dụng hay chiếm hữu theo phong tục, tập quán của nhiều thế hệ của nhóm người DTTS đang đề cập tới, bao gồm cả các khu vực có ý nghĩa đặc biệt, ví dụ như các khu vực thần thánh, linh thiêng. “Gắn kết tập thể” còn hàm ý chỉ tới sự gắn kết của các nhóm người DTTS hay di chuyển/ di cư đối với vùng đất mà họ sử dụng theo mùa hay theo chu kì.

	Các quyền về đất và nguồn tài nguyên theo phong tục, tập quán
	
	Nói tới các mô hình sử dụng đất và tài nguyên lâu dài của cộng đồng theo phong tục, giá trị, tập quán, và truyền thống của người DTTS, bao gồm cả việc sử dụng theo mùa hay theo chu kì, hơn là các quyền hợp pháp chính thức đối với đất và tài nguyên do Nhà nước ban hành.

	Quyền được hưởng
	
	Một loại các biện pháp bao gồm những đền bù tiền mặt hoặc hiện vật, chi phí di dời, hỗ trợ phục hồi thu nhập, hỗ trợ chuyển giao, thay thế thu nhập, và tái định cư mà là do những người bị ảnh hưởng, tùy thuộc vào loại và mức độ chất của thiệt hại của họ, để khôi phục lại cơ sở xã hội và kinh tế của họ.

	Các nhóm dễ bị tổn thương
	-
	Những nhóm người riêng biệt có thể bị ảnh hưởng thiếu cân đối hoặc phải đối diện với rủi ro do bị gạt ra hơn nữa ngoài lề phát triển xã hội bởi các hậu quả của việc mất tài sản và đất đai hoặc tác động khác của dự án.  Kế hoạch Tái định cư (RP) xác định các hộ dễ bị tổn thương là (i) phụ nữ làm chủ hộ có người ăn theo, (ii) hộ có chủ hộ bị tàn tật, (iii) hộ nghèo theo chuẩn nghèo hiện tại của Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội, (iv) hộ có người già, trẻ nhỏ và không có đất hay nguồn hỗ trợ nào khác và (v) hộ DTTS.

	Người dân tộc thiểu số
	-
	Theo định nghĩa của WB, thuật ngữ Người bản địa được sử dụng theo nghĩa rộng để chỉ một nhóm văn hóa và xã hội, dễ bị tổn thương, riêng biệt có những đặc điểm sau ở những mức độ khác nhau:
(i) Tự xác định là thành viên của một nhóm văn hóa bản địa riêng biệt và được các nhóm khác công nhận bản sắc này;
(ii) Gắn bó tập thể với môi trường sống riêng biệt về mặt địa lý hoặc những lãnh thổ mà tổ tiên để lại trong vùng dự án và gắn bó với các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong các môi trường sống và các vùng lãnh thổ này;
(iii) Có các thể chế chính trị hoặc xã hội, kinh tế, văn hóa theo tập tục khác biệt so với các thể chế của nền văn hóa và xã hội đa số;
(iv) Có ngôn ngữ riêng, thường khác so với ngôn ngữ chính thức của quốc gia hay khu vực.

Ở Việt Nam, thuật ngữ người bản địa chỉ người DTTS.

	Tham vấn tự nguyện, trước và được thông tin
	
	Đề cập đến một quá trình ra quyết định chung và phù hợp với văn hóa tiếp theo sau tham vấn sự tin cậy có ý nghĩa và tốt và tham gia được thông tin về việc chuẩn bị và thực hiện dự án.

	Sinh kế
	
	Khả năng, tài sản và các hoạt động cần để duy trì mức sống và chất lượng cuộc sống, kể cả thu nhập bằng tiền mặt và tự tiêu dùng.

	Sự đồng ý của các cộng đồng dân tộc bản địa bị ảnh hưởng
	
	Đối với mục đích áp dụng chính sách thuật ngữ này nói đến sự biểu hiện tập thể của các cộng đồng dân tộc bản địa bị ảnh hưởng, thông qua các cá nhân và/hoặc đại diện được công nhận của họ, về sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng đối với các hoạt động của dự án. Cộng đồng vẫn có thể có sự ủng hộ rộng rãi kể cả khi một số cá nhân hay nhóm cá nhân trong cộng đồng phản đối các hoạt động của dự án.

	
	
	

	Tham vấn thiết thực
	
	Một quy trình (i) bắt đầu sớm ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án và được tiến hành liên tục trong suốt chu trình dự án; (ii) kịp thời công bố đầy đủ các thông tin liên quan, dễ hiểu và dễ tiếp cận đối với các đối tượng bị ảnh hưởng; (iii) tiến hành trong môi trường không có đe dọa và cưỡng ép; (iv) hòa nhập và đáp ứng giới, được điều chỉnh theo nhu cầu của các nhóm thiệt thòi và dễ bị tổn thương; và (v) tạo điều kiện đưa các quan điểm liên quan của các đối tượng bị ảnh hưởng và các bên có liên quan khác vào quy trình ra quyết định như thiết kế dự án, các biện pháp giảm nhẹ, chia sẻ lợi ích và cơ hội phát triển, và các vấn đề thực hiện.

	Kế hoạch
	-
	Bộ nguyên tắc, mục tiêu, thủ tục và kinh phí đã xác định trước để đảm bảo hoạt động của dự án được chắc chắn và thông suốt. Các chỉ tiêu định lượng (đất, người) trong kế hoạch là các mục tiêu dự kiến. Những chỉ tiêu này sẽ được điều chỉnh khi cần thiết trong quá trình thực hiện dự án.

	Tác động dự án
	
	Nghĩa là các tác động tích cực và tiêu cực của các nhóm DTTS nguyên nhân bởi tất cả các hợp phần dự án. Tác động xấu thường hậu quả liên quan trực tiếp tới việc thu hồi đất, tác động tạm thời và vĩnh viễn lên thu nhập và sinh kế, như là kết quả của những hạn chế trong việc sử dụng các công viên được cụ thể hoặc các khu vực được bảo vệ. Những người bị ảnh hưởng trực tiếp do bị thu hồi đất có thể bị mất nhà, đất nông nghiệp, tài sản, kinh doanh của họ, hoặc các phương tiện sinh kế khác. Nói cách khác, họ bị mất quyền sở hữu, chiếm dụng, hoặc sử dụng của họ, do thu hồi đất hay hạn chế tiếp cận.

	Sự đồng ý của các cộng đồng dân tộc bản địa bị ảnh hưởng
	
	Đối với mục đích áp dụng chính sách thuật ngữ này nói đến sự biểu hiện tập thể của các cộng đồng dân tộc bản địa bị ảnh hưởng, thông qua các cá nhân và/hoặc đại diện được công nhận của họ, về sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng đối với các hoạt động của dự án. Cộng đồng vẫn có thể có sự ủng hộ rộng rãi kể cả khi một số cá nhân hay nhóm cá nhân trong cộng đồng phản đối các hoạt động của dự án.

	Các nhóm dễ bị tổn thương
	-
	Những nhóm người riêng biệt có thể bị ảnh hưởng thiếu cân đối hoặc phải đối diện với rủi ro do bị gạt ra hơn nữa ngoài lề phát triển xã hội bởi các hậu quả của việc mất tài sản và đất đai hoặc tác động khác của dự án.  Kế hoạch Tái định cư (RP) xác định các hộ dễ bị tổn thương là (i) phụ nữ làm chủ hộ có người ăn theo, (ii) hộ có chủ hộ bị tàn tật, (iii) hộ nghèo theo chuẩn nghèo hiện tại của Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội, (iv) hộ có người già, trẻ nhỏ và không có đất hay nguồn hỗ trợ nào khác và (v) hộ DTTS.


TÓM TẮT

1. Mục tiêu phát triển dự án là nhằm quản lý rừng ben biển ở các tỉnh được lựa chọn. Mục tiêu phát triển thể hiện sự đóng góp mong đợi trọng suốt thời gian thực hiện dự án theo hướng muc tiêu cao hơn của Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường tính chống chịu vùng ven biển đối với Biến đổi khí hậu (đặc biệt các cơn bão và lũ lụt). Rừng ven biển Việt Nam theo như định nghĩa của Nghị đinh số 119/2016/NĐ-CP là rừng đặc dụng (SUFs), rừng bảo vệ và đất được lập quy hoạch cho trồng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trong khu vực ven biển và đảo. Rừng ven biển cũng bao gồm các diện tích mà đã được quy quạch và sẽ được quy hoạch như là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ ven biển.
Các bên hưởng lợi dự án

2. Các bên hưởng hợi dự án được trong đợi bao gồm: Cộng đồng ven biển, các hộ gia đình lâm nghiệp tiểu điền tham gia vào quản lý rừng bền vững (SFM); các Ban quản lý rừng phòng hộ (PFMBs) chính quyền tỉnh, huyện xã và Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cộng đồng ven biển trong các xã mục tiêu sẽ hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động sinh kế và hỗ trợ cải thiện sự giàu có về mặt kinh tế của họ. Các cơ quan của chính phủ ở cấp huyện, tỉnh và trung ương cũng được hưởng lợi từ dự án thông qua xây dựng năng lược sẽ được cung cấp để nâng cao năng lực của họ trong các dự án quản lý, làm việc với các bên liên quan tại địa phương, giám sát và ghi chép lại việc thực hiện dự án và sử dụng nó để thông báo việc thực hiện dự án.
Khu vực dự án

3. Dự án sẽ được thực hiện ở 8 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, và Thừa Thiên Huế. 2 tỉnh đầu tiên ở vùng Đồng bằng sông Hồng (RRD); 6 tỉnh còn lại là 6 tỉnh ven biển của vùng Bắc Trung bộ. Các tỉnh này có xấp xỉ 400 km đường ven biển (chiếm 12% đường ven biển của Việt Nam).

Các hợp phần dự án

4. Dự án bao gồm 4 hợp phần:

Hợp phần 1: Hỗ trợ quản lý hiệu quả rừng ven biển 
5. Mục tiêu của Hợp phần này là phát triển các thủ tục và công cụ cần thiết để quản lý rừng ven biển tốt hơn. Điều này đạt được bằng việt cải thiện quá trình quy hoạch không gian và tăng cường thực thi của nó, cung cấp cây giống chất lượng cao thông qua vườn ươm thực nghiệm và đào tạo tiếp cận cộng đồng, và một hệ thống tài chính dài hạn được phát triển và đưa ra đúng lúc. Các tiểu hợp phần gắn kết trong hợp phần này bao gồm:

(1) Tiểu hợp phần 1.1: Nâng cao hiệu quả lập kế hoạch quản lý tổng hợp không gian vùng ven bờ

(2) Tiểu hợp phần 1.2: Nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp thông qua liên kết vùng và hợp tác sản xuất.
(3) Tiểu hợp phần 1.3: Định giá rừng và hoàn thiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng khu vực ven biển

Hợp phần 2. Phát triển và phục hồi rừng ven biển 

6. Mục tiêu của hợp phần 2 là bảo vệ, trồng (làm giàu rừng và trồng lại trên đất đã có rừng trước đây) ở vùng ven biển; đầu tư xây dựng các cấu trúc làm tăng tính khả thi lâu dài của các hệ thống rừng ven biển.

(1) Tiểu hợp phần 2.1: Trồng, bảo vệ và quản lý bền vững rừng ven biển.

(2) Tiểu hợp phần 2.2: Bảo vệ rừng trồng thông qua các giải pháp bảo vệ bờ biển

Hợp phần 3: Tạo lợi ích bền vững, lâu dài từ rừng ven biển

7. Thúc đẩy hỗ trợ địa phương bảo vệ rừng ven biển sau thời gian thực hiện dự án sẽ yêu cầu các biện pháp can thiệp mà chúng thúc đẩy các lợi ích kinh tế từ rừng ven biển cho một loạt các bên liên quan - cộng đồng, hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ, các xã và huyện. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ đã tạo ra doanh thu từ rừng ven biển thông qua nuôi trồng thủy sản tổng hợp. Những nỗ lực để khôi phục lại rừng ven biển ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng đã tạo ra công ăn việc làm và thúc đẩy các nguồn thu từ đó chính quyền địa phương giúp điều chỉnh các khoản đầu tư cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Cũng có những dự án thí điểm chi trả dịch vụ hệ sinh thái rừng (PFES) từ khu vực nuôi trồng thủy sản và du lịch (hai lĩnh vực có thể đóng góp cho các quỹ PFES).
8. Các cách tiếp cận được thông qua tại các tỉnh mục tiêu nhằm thúc đẩy cạnh tranh và xem xét những động lực của ngành và nhân khẩu học đang thay đổi. Nó sẽ, đến mức có thể thúc đẩy, thông qua hợp tác và liên kết dọc, các cơ hội theo định hướng thị trường để kiếm được thu nhập mà có thể sánh với các ngành nghề tạo thu nhập khác. Các biện pháp can thiệp sẽ cung cấp hỗ trợ ở ba cấp độ: (i) cơ hội sinh kế cho cộng đồng địa phương như các nhà sản xuất / người mua thu gom, người lao động, (ii) hợp tác sản xuất giữa các cộng đồng địa phương và các tổ chức tư nhân mà sẽ tập trung vào giá trị gia tăng, và (iii) cơ sở hạ tầng sản xuất (nhỏ cơ sở hạ tầng) sẽ cho phép các địa phương (xã) để hỗ trợ tạo ra doanh thu từ các khoản đầu tư.

Hợp phần 4: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án.

9. Hợp phần này sẽ bao gồm việc thành lập cơ cấu tổ chức thực hiện dự án; chuẩn bị các trang thiết bị, phương tiện và hỗ trợ kỹ thuật. Các hoạt động sẽ bao gồm nâng cấp sửa chữa các văn phòng làm việc tại các cấp địa phương, xe cộ, và một hệ thống giám sát và đánh giá cung cấp tài chính đầy đủ để theo dõi tiến độ và tác động của dự án, và cung cấp thông tin phản hồi để cải thiện dự án trong suốt quá trình triển khai dự án. Hợp phần này sẽ cung cấp tài chính cho việc đào tạo chuyên ngành cho các cán bộ của Bộ NN & PTNT, tỉnh, huyện, xã về các chủ đề như đồng quản lý, quy hoạch không gian tổng hợp, giám sát, đánh giá và các biện pháp an toàn. Hợp phần này cũng sẽ cung cấp chi phí thường xuyên cho các chuyên viên chính phủ và chi phí vận hành.

Chi phí dự án và Tài chính

10. Tài chính cho dự án này có mức là 150 triệu USD vốn vay ưu đãi IDA, và 30 triệu USD và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam. Vốn đối ứng phần lớn sẽ chi cho quản lý dự án và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Vốn đối ứng bao gồm đóng góp từ các tỉnh dự án.
	Hợp phần dự án
	Chi phí dự án
	Vốn vay
	Tỷ lệ vốn vay%

	1. Hỗ trợ hiệu quả quản lý rừng ven biển
	5,000,000
	3,000,000
	60

	2. Phục hồi và phát triển rừng ven biển 
	121,732,000
	112,563,000
	92.5

	3. Tạo lợi ích bền vững, lâu dài từ rừng ven biển 
	35,000,000
	30,000,000
	85.7

	4. Quản lý, giám sát và đánh giá dự án
	18,268,000
	4,437,000
	24.3


Sự sắp xếp tổ chức và thực hiện

11. Tổ chức trung tâm dự án này là Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp (MBFP) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT). MBFP sẽ chịu trách nhiệm giám sát và quản lý toàn bộ dự án. Ngoài MBFP, sẽ có sự tham gia của Tổng cục Lâm nghiệp (VNForests) từ Bộ NN & PTNT và cũng tham gia của các phòng ban có liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN & PTNT).

12. Phần lớn việc thực hiện dự án ở cấp địa phương và các hoạt động liên quan đến hợp phần 2 và 3 sẽ được thực hiện chủ yếu ở cấp huyện và tỉnh. Theo đó, cơ cấu thực hiện dự án sẽ bao gồm một Ban quản lý dự án Trung ương ở quy mô vừa phải (CPMU), và các Ban quản lý dự án cấp tỉnh (PPMU). Các Ban PPMU tỉnh sẽ giám sát các hoạt động dự án trên địa bàn tỉnh tương ứng của họ.
I. GIỚI THIỆU











1.1. Mục tiêu dự án
Mục tiêu phát triển của Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển nhằm cải thiện quản lý rừng ven biển tại các tỉnh lựa chọn. Mục tiêu phát triển dự án thể hiện đóng góp mong đợi trong suốt thời gian dự án  nhằm vào mục tiêu cao hơn của Chính phủ Việt Nam là nhằm tăng cười tính chống chịu vùng ven biển đối với biến đổi khí hậu (đặc biệt là các cơn bão và lũ lụt). Rừng ven biển Việt Nam theo như định nghĩa của Nghị đinh số 119/2016/NĐ-CP là rừng đặc dụng (SUFs), rừng bảo vệ và đất được lập quy hoạch cho trồng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trong khu vực ven biển và đảo. Rừng ven biển cũng bao gồm các diện tích mà đã được quy quạch và sẽ được quy hoạch như là rừng đặc dụng và rừng phòng hộ ven biển. 

14. Trong mục tiêu phát triển dự án, quản lý cải thiện rừng ven biển đòi hỏi nhiều hơn so với chỉ đơn giản là quản lý các lâm phần rừng ven biển hiện có. Nó phản ánh sự cần thiết phải có kịp thời các biện pháp chính sách cần thiết để hỗ trợ quy hoạch không gian hiệu quả của nơi rừng ven biển đang tồn tại, sắp xếp để quản lý có hiệu quả các nguồn tài nguyên; bảo vệ, trồng và làm giàu rừng ven biển. Nó cũng sẽ cần khuyến khích các hộ gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp và chính quyền địa phương để duy trì và bảo vệ các nguồn tài nguyên. Hỗ trợ những khuyến khích này sẽ đòi hỏi mở ra các cơ hội để kết nối bảo vệ rừng ven biển với những lợi ích sinh kế và phát triển kinh tế.

1.2. Khu vực chi tiết của các can thiệp của dự án
Dự án này sẽ thực hiện ở 08 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế Các xã và huyn dự kiến với rừng ven biển và tham gia vào trong dự án cụ thể như sau:

	Tỉnh/thành phố
	Kết quả đánh giá

	1. Quảng Ninh
	Có 45 xã vùng dự án với diện tích là 24.434 ha, trong đó:

- Diện tích vùng dự án do UBND xã quản lý là 51,1%

- Diện tích do Ban quản lý RPH quản lý là 38,0%

- Các hộ gia đình và tổ chức khác quản lý là 10,9%

	2. Hải Phòng
	Có 12 xã vùng dự án với diện tích là 4.993 ha, trong đó:

- Diện tích vùng dự án do UBND xã quản lýlà 99,0%

- Các hộ gia đình quản lý là 1,0%

	3. Thanh Hóa
	Có 27 xã vùng dự án với diện tích là 3.273 ha, trong đó:

- Diện tích vùng dự án do UBND xã quản lý là 45,7%

- Diện tích do Ban quản lý RPH quản lý là 36,5%

- Các hộ gia đình, cộng đồng và tổ chức khác quản lý là 17,8%

	4. Nghệ An
	Có 38 xã vùng dự án với diện tích là 6.991 ha, trong đó:

- Diện tích vùng dự án do UBND xã quản lý là 17,4%

- Diện tích do Ban quản lý RPH quản lý là 69,7%

- Các hộ gia đình, cộng đồng và tổ chức khác quản lý là 12,8%

	5. Hà Tĩnh
	Có 46 xã vùng dự án với diện tích là 8.861 ha, trong đó:

- Diện tích vùng dự án do UBND xã quản lý là 16,3%

- Diện tích do Ban quản lý RPH quản lý là 68,9%

- Các hộ gia đình, cộng đồng quản lý là 14,8%

	6. Quảng Bình
	Có 32 xã vùng dự án với diện tích là 4.236 ha, do UBND xã quản lý 100%. 

	7. Quảng Trị
	Có 25 xã vùng dự án với diện tích là 7.917 ha, trong đó:

- Diện tích vùng dự án do UBND xã quản lý là 97,9%

- Các hộ gia đình, cộng đồng và tổ chức khác quản lý là 2,1%

	8. Thừa Thiên Huế
	Có 32 xã vùng dự án với diện tích là 11.376 ha, trong đó:

- Diện tích vùng dự án do UBND xã quản lý là 23,0%

- Diện tích do Ban quản lý RPH quản lý là 64,4%

- Các hộ gia đình, cộng đồng và tổ chức khác quản lý là 12,6%


Nguồn: Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp và các Sở NN&PTNT vùng dự án năm 2016
1.3. Đối tượng hưởng lợi từ dự án
16. Dự án sẽ tập trung vào cả hai đối tượng hưởng lợi: trực tiếp và gián tiếp.

Những đối tượng hưởng lợi trực tiếp của dự án gồm: 

(i) Người dân/hộ gia đình, cộng đồng sinh sống ven biển liên quan đến quản lý rừng bền vững:

- Số thôn, số xã và số hộ được hưởng lợi từ dự án: khoảng 400 cộng đồng thuộc 257 xã (ước tính khoảng 300.000 hộ) thông qua các hoạt động bảo vệ phát triển rừng.

-  Số công lao động trồng rừng mới: 2.951.000 công (tương ứng khoảng 8.300 lao động).

-  Số công lao động phục hồi rừng: 1.614.000 công (tương ứng khoảng 4.600 lao động).

-  Số công lao động bảo vệ rừng: 502.770 công.

-  Số vị trí chuyên gia 18, với số lượng 55 người, 621 tháng chuyên gia.

- Số hộ gia đình được hưởng lợi từ hoạt động sinh kế: 64.000 hộ.

(ii) Ban quản lý rừng phòng hộ, công ty lâm nghiệp, các doanh nghiệp liên quan trong việc cung cấp các dịch vụ; chính quyền cấp tỉnh, huyện, xã; các sở ngành liên quan đến quản lý tài nguyên rừng. Số người được tham gia tập huấn 39.514 (cán bộ quản lý 19.134 người,  hộ gia đình/chủ rừng 20.380 người).

Đối tượng hưởng lợi gián tiếp: 

Ủy Ban nhân dân các tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chính phủ Việt Nam được hưởng lợi sau khi một số chính sách được soạn thảo làm công cụ quản lý, góp phần tái cấu trúc ngành lâm nghiệp, thuộc các lĩnh vực: Quy hoạch không gian ven bờ; Nâng cao năng suất chất lượng rừng thông qua cải thiện công tác giống cây trồng lâm nghiệp; Thiết lập các hoạt động liên kết vùng; Định giá rừng và thực nghiệm chi trả dịch vụ môi trường rừng ven biển; Các cơ chế hỗ trợ liên kết giữa người sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; Cơ chế thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân vào các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng ven biển.  
II. CỘNG ĐỒNG  DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG DỰ ÁN

2.1.  Dân tộc thiểu số tại Việt Nam

17. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với hơn năm mươi nhóm riêng biệt (54 được công nhận bởi Chính phủ Việt Nam), đều có ngôn ngữ riêng của mình, lối sống, và di sản văn hóa. Các nhóm dân tộc lớn nhất là: Kinh (Việt) 86,2%, Tày 1,9%, Thái 1,7%, Mường7%, H'Mông (Mông) 1%, khác 4,1% (Điều tra dân số năm 1999). Người Việt (Kinh) người dân chủ yếu sống ở vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng ven biển miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long và các thành phố lớn. 53 nhóm DTTS khác, tổng cộng hơn 8 triệu dân, nằm rải rác trên khu vực miền núi và truy cập từ xa (bao gồm hai phần ba lãnh thổ của quốc gia) trải dài từ Bắc vào Nam. Trong số các DTTS, người dân nhất là Tày, Thái, Mường, Hoa, Khmer, Nùng, vv với một dân số khoảng 1 triệu mỗi, trong khi dân cư nhất là Brâu, Rơ Mâm, Ơ Đu với vài trăm người mỗi.

18. Một số DTTS làm chủ một số kỹ thuật canh tác lúa nước, trong đó bao gồm thủy lợi và các hoạt động săn bắt và thu hái. Thông qua các cuộc đấu tranh chung để bảo vệ và xây dựng đất nước, một cộng đồng chung giữa người Kinh và người DTTS khác đã từng bước thiết lập và không ngừng củng cố và phát triển.

19. Chính sách của Việt Nam về việc không phân biệt đối xử chống lại DTTS được chứng minh bằng việc thành lập Hội đồng DTTS, một đơn vị thuộc Quốc hội quản lý. Hiến pháp (2013) cung cấp đầy đủ các khuôn khổ pháp lý và thể chế để bảo vệ DTTS và phê chuẩn ngôn ngữ riêng biệt của họ là một trong những khía cạnh của sự đa dạng văn hóa và bản sắc. Ủy ban Dân tộc (UBDT - một cơ quan cấp Bộ) chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động liên quan đến người DTTS để đảm bảo tiếp cận và sự tham gia bình đẳng đối với các chính sách và các khoản đầu tư của Chính phủ. Ví dụ DTTS nhận được ưu đãi để tiếp cận vào đại học và được hưởng lợi từ các chương trình và trợ cấp (ví dụ dầu ăn, cung cấp muối i-ốt, và các thứ khác).
20. Các tổ chức chính phủ đa phương và song phương, và các tổ chức phi chính phủ đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ đặc biệt và phát triển nhắm vào DTTS. Tuy nhiên, DTTS ở Việt Nam đang gặp nhiều bất lợi nếu so với phần còn lại của đất nước, những người DTTS nghèo nhất còn lại gặp khó khăn hơn để đạt được; đối mặt những thách thức do bị cô lập, tài sản hạn chế, trình độ học vấn thấp, tình trạng sức khỏe kém. Sự đói nghèo của DTTS là một thách thức lớn và dai dẳng. Theo các số liệu chuẩn nghèo mới nhất, 66,3 % DTTS nghèo so với chỉ 12,9 % dân tộc Kinh (WB, 2012). Có rất nhiều lý do cho sự nghèo đói phổ biến của các nhóm thiểu số ở Việt Nam. Chẳng hạn như đối phó với tăng trưởng dân số, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, và suy thoái văn hóa kết quả từ nhiều thập kỷ của sự thay đổi bị áp đặt.
2.2. Dân tộc thiểu số của các tỉnh vùng dự án 
21. Cộng đồng DTTS sống nhiều ở 3 tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An (tương ứng là 17,10%; 11,41% và 5,82%;). Các tỉnh còn lại đều có đồng bào DTTS sinh sống nhưng dân số của đồng bào DTTS rất ít (chiếm dưới 1% tổng dân số của tỉnh). Các thành phần DTTS chủ yếu tại các tỉnh dự án là người Tày, Thái và Dao, riêng tỉnh Thanh Hóa có số lượng người dân tộc Mường khá lớn (341.359 người).

Bảng 1: Dân số và dân tộc thiểu số tại năm 2015 các tỉnh dự án
Đơn vị tính: Người

	TT
	Tỉnh
	Tổng dân số
	Tổng DTTS
	Tỷ lệ % dân số
	Dân tộc chủ yếu
	DT khác

	
	
	
	
	
	Tày
	Thái
	Dao
	

	1
	Quảng Ninh
	1.200.300
	69.874
	5,82%
	3501
	450
	59.156
	6.767

	2
	Hải Phòng
	1.963.300
	3.204
	0,16%
	1050
	243
	65
	1.846

	3
	Thanh Hóa
	3.514.200
	601.074
	17,10%
	795
	225.336
	5.465
	369.478

	4
	Nghệ An
	3.063.900
	349.705
	11,41%
	744
	259.132
	39
	89.790

	5
	Hà Tĩnh
	1.261.300
	1.529
	0,12%
	280
	500
	84
	665

	6
	Quảng Bình
	872.900
	630
	0,07%
	81
	332
	4
	213

	7
	Quảng Trị
	619.900
	335
	0,05%
	42
	79
	2
	212

	8
	Thừa Thiên Huế
	1.140.700
	1.556
	0,14%
	145
	577
	9
	825

	Tổng
	13.636.500
	1.027.907
	7.54%
	6.638
	486.649
	64.824
	469.796


Nguồn: Niên giám thống kê 2015 các tỉnh và Viện Dân tộc học 


22. Nhóm người dân tộc thiểu số phần lớn sinh sống chủ yếu tại các huyện và xã vùng núi nới đất rừng mà chiếm tỷ lệ lớn. Trường hợp ngoại lệ với điền này tại tỉnh Thanh Hóa, nơi mà dân tộc Mường và Thái (đặc biệt là người dân canh tác lúa nước thường sống ở vùng trung du cao hơn vùng cao nơi mà họ không tập trung cao ở một vài huyện và xã (như trường hợp tại Quảng Bình và một số vùng của Quảng Trị và Thừa Thiên Huế).
Bảng 2: Tổng hợp thành phần dân tộc thiểu số tại 8 tỉnh dự án

Đơn vị tính: Người

	Tỉnh/ Thành phố
	Quảng Ninh
	Hải Phòng
	Thanh Hóa
	Nghệ An
	Hà Tĩnh
	Quảng Bình
	Quảng Trị
	TT Huế
	Tổng

	Tày
	3,501
	1,050
	795
	744
	280
	81
	42
	145
	6,638

	Thái
	450
	243
	225,336
	295,132
	500
	332
	79
	577
	522,649

	Mường
	535
	323
	341,359
	688
	549
	126
	68
	238
	343,886

	Khơmer
	19
	7
	93
	60
	11
	10
	5
	26
	231

	Hoa
	4,375
	1,171
	288
	156
	15
	22
	90
	429
	6,546

	Nùng 
	1,246
	308
	275
	312
	49
	28
	36
	57
	2,311

	Mông
	460
	12
	14,799
	28,992
	4
	6
	3
	25
	44,301

	Dao
	59,156
	65
	5,465
	39
	84
	4
	2
	9
	64,824

	Thổ
	52
	19
	9,652
	59,579
	37
	21
	10
	50
	69,420

	Dáy
	80
	6
	12
	3
	-
	-
	-
	-
	101


Nguồn: Viện dân tộc học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS), 2014

2.3. Người dân tộc thiểu số tại các huyện và xã thuộc dự án

23. Tại 8 tỉnh dự án, người DTTS phần lớn sinh sống chủ yếu tại các vùng núi cao, theo truyền thống và phong tục riêng của họ. Theo số liệu thống kê, các xã thuộc dự án đều nằm ở vùng ven biển, tỷ lệ DTTS không đáng kể, có tổng số 22.088 người DTTS đang sống trong khu vực dự án (chủ yếu là người Thái, Tày, Dao), chiếm 0,61% dân số vùng dự án. Trong đó tập trung chủ yếu tại các huyện ven biển của tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa. Tại Quảng Ninh, các huyện/thành phố Tiên Yên, Vân Đồn, Hải Hà và Móng Cái có xấp xỉ 21.685 người DTTS; và tỉnh Thanh Hóa có 2 huyện Tĩnh Gia và Hoằng Hóa có 186 người DTTS.
24. Trong khi công đồng người DTTS sẽ hưởng lợi từ dự án, các bước đi đặt biệt phải được thực hiện để đảm bảo rằng họ có thể tham gia trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động của dự án.

Bảng 3. Dộc tộc thiểu số hiện có tại Quảng Ninh và Thanh Hóa năm 2015

Đơn vị tính: người

	No.
	Tỉnh/huyện
	Dân số

	I
	Quảng Ninh
	21,685

	1
	Tiên Yên
	10,898

	2
	Vân Đồn
	3,456

	3
	Hải Hà
	5,193

	4
	Móng Cái
	2,138

	II
	Thanh Hóa
	186

	1
	Tĩnh Gia
	126

	2
	Hoằng Hóa
	60


Nguồn: Niên gián thống kê của tỉnh năm 2015

2.4. Hiện trạng kinh tế xã hội của dân tộc thiểu số

25. DTTS ở khu vực dự án tập trung tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An và khi so sánh số liệu về DTTS và với phần còn lại (dân tộc Kinh) thu được một số kết quả sau:
(i)
Về quy mô của hộ gia đình, số liệu điều tra cho tỷ lệ hộ DTTS trung bình là 45,1% và 38,41% đối với phần còn lại (không phải người DTTS).
(ii) 
Tỷ lệ DTTS mù chữ và không đi học của trẻ em DTTS là cao chiếm 43% so với 21% trẻ em không phải DTTS.
(iii) 
Số hộ gia đình DTTS có ít nhà vệ sinh hơn và các vấn đề sức khỏe nhiều hơn.
(iv)
Về điều kiện sống của các hộ gia đình DTTS, phỏng vấn cho biết rằng có 12 hộ có chất lượng tiêu chuẩn trung bình và khá tốt và 7 hộ nghèo và cận nghèo, theo các tiêu chí tỷ lệ nghèo đói (MOLISA, 2015).
(v) 
Các hộ gia đình DTTS được khảo sát cho thấy trong vùng dự án có mức sống thấp hơn so với những người không phải là DTTS.
26. Đánh giá xã hội (SA) thực hiện tại 8 tỉnh cho thấy, Dự án có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương, bao gồm cả DTTS, và sẽ góp phần đáng kể trong việc bảo vệ đê biển chống xói mòn, hạn chế xâm nhập mặn, bảo vệ và tăng độ che phủ rừng. Trong quá trình chuẩn bị dự án, tham vấn với DTTS đã được thực hiện đối với những những họ có nhiều khả năng bị ảnh hưởng và có hưởng lợi từ dự án trong một cách phù hợp văn hóa mà đòi hỏi quá trình tự nguyện, trước và được thông tin để đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính sách Ngân hàng thế giới OP 4.10. Phương pháp tham vấn triển khai thực hiện nhằm đưa quan điểm và đề nghị của DTTS vào trong thiết kế dự án. Tham vấn bao gồm những người DTTS và những người dễ bị tổn thương khác như người nghèo, không có đất, người già, phụ nữ và trẻ em. Các tác động tích cực và tiêu cực tiềm năng của dự án đối với DTTS, được thể hiện chi tiết tại mục III.

2.5. Mục tiêu Khung chính sách dân tộc thiểu số
27. Mục tiêu của Khung chính sách DTTS (EMPF) là để đảm bảo quá trình thực hiện dự án hoàn toàn tôn trọng nhân phẩm, nhân quyền, kinh tế và văn hoá của những người DTTS bị ảnh hưởng bởi dự án và họ sẽ nhận được lợi ích phù hợp với điều kiện văn hóa, kinh tế - xã hội. EMPF là một công cụ không chỉ giảm thiểu tác động tiêu cực, mà còn phải bảo đảm các DTTS sẽ được hưởng lợi từ dự án, dẫn đến sự hỗ trợ của cộng đồng DTTS. EMPF được chuẩn bị dựa trên các kết quả tham vấn cộng đồng trong quá trình chuẩn bị dự án và phổ biến thông tin với người DTTS bị ảnh hưởng bởi. EMPF được xây dựng nhằm mục đích: (i) đảm bảo cho những người DTTS trong vùng dự án nhận được lợi ích kinh tế - xã hội phù hợp với văn hóa; (ii) tránh được các ảnh hưởng xấu đối với cộng đồng DTTS; và (iii) khi các tác động bất lợi không thể tránh được, thì cần phải giảm thiểu/giảm nhẹ hoặc bồi thường cho các thiệt hại do các hoạt động của dự án gây ra.

28. EMPF sẽ đảm bảo rằng các nhu cầu, quan tâm và ưu tiên của DTTS phải được sẽ được tính đến khi thiết kế và triển khai dự án, và xác định các hoạt động sẽ được thiết kế trong dự án để đảm bảo đồng bào DTTS tham gia đầy đủ. EMPF này đã được chuẩn bị trên cơ sở thực hiện (i) điều tra, đánh giá xã hội tại vùng dự án; (ii) tham vấn người dân và và người DTTS sinh sống trong khu vực dự án;  (iii) tham vấn các bên liên quan trực tiếp đến dự án, bao gồm Bộ NN&PTNT/Sở NN&PTNT, UBND các tỉnh, UBND huyện, Ban Dân tộc (CEMA), và các tổ chức xã hội.

29. Chuẩn bi Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP): Các kết của của tham vấn, điều tra và đánh giá xã hội được thực hiện trong khu vực dự án trong tháng 8/9 năm 2016 (thông tin chi tiết các đợt, địa điểm, các bên liên quan được thể hiện trong phần V), khẳng định rằng, nhóm cộng động DTTS tập trung chủ yếu ở 2 tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa. Do đó Khung EMPF cung cấp thủ tục chi tiết, sắp xếp tổ chéc và thông tin bổ sung được đỏi hỏi cho quá trình chuẩn bị kế hoạch EMDP cho tiểu dự án được thực ở 2 tỉnh Thanh Hóa và Quảng Ninh. Theo kế hoạch thực hiện dự án năm đầu tiên sẽ DTTS sẽ không có lợi ích và bị ảnh hưởng, do đó kế hoạch EMDP sẽ được chuẩn bị và công bố trong năm thứ 2 thực hiện dự án theo những yêu của của chính sách.
III. CÁC TÁC ĐỘNG DỰ KIẾN CỦA DỰ ÁN

30. Dự án được thiết kế để có tác động tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của khu vực dự án. Tuy nhiên, nó cũng có những tác động tiêu cực tiềm năng lên nhóm DTTS (đặc biệt đối với những người phụ thuộc vào rừng), hệ thống an ninh lương thực và thu nhập của họ, và do đó ảnh hưởng đến sinh kế của họ.

3.1 Tác động tích cực dự kiến của dự án

31. Kết của từ đánh giá xã hội và tham vấn sâu với cộng đồng DTTS được thực hiện tại 8 tỉnh chỉ ra những tác động tích cực tiềm năng của dự án bao gồm:

(i) Trồng và bảo vệ rừng ven biển đóng góp vào cấu trúc sản xuất lâm nghiệp.

(ii) Đưa các mô hình nông lâm nghiệp tiến bộ vào để đảm bảo an ninh lương thực dưới áp lực do sự tăng dân số và biến đổi khí hậu. Các hành động này sẽ cải thiện môi trowngf sinh thái và các hoạt động sinh kế liên quan như đánh bắt cá.

3.1.1 Hoạt đồng trồng mới, trồng bổ sung rừng ngập mặn và rừng trên cạn ven biển

a. Tác động đến nền kinh tế và sinh kế của DTTS
(i) Cải thiện thu nhập dựa vào các hoạt động nông nghiệp, hỗ trợ sinh kế cho người dân địa phương và DTTS, cụ thể người dân có thể nuôi trồng một số loài thuỷ sản nước lợ như nghêu, sò, tôm sú,..  nâng cao năng suất nuôi trồng, mang lại nguồn lợi thuỷ hải sản bền vững, giá trị kinh tế cao.

 (ii) Hỗ trợ bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn và sản xuất bền vững để cho phép nó sử dụng đa mục đích trong khi đóng góp vào thu nhập của hộ gia đình.

(iii) Đẩy mạnh và hỗ trợ phát triển hoạt động du lịch sinh thái nhằm cải thiện thu nhập cho địa phương.
(iv) Giao rừng cho cộng đồng thôn cho mục đích quản lí vào bảo vệ, hỗ trợ khoản kinh phí cho các thành viên tham gia quản lí và bảo vệ rừng, nhằm tăng thu nhập cho các hộ dân địa phương.

b. Các tác đến khía cạnh giới: 

32. Theo phân tích phỏng vấn sâu, phụ nữ sẽ được hướng dẫn để tham gia các hoạt động trồng rừng và bảo vệ rừng. Do đó dự án sẽ cung cấp cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động của cộng đồng/gia đình, và điều đó được trong đợi sẽ làm tăng thu nhập của hộ gia đình họ. Nhờ những hoạt động có sự tham của phụ nữ, việc cải thiện thu nhập và sinh kế sẽ đóng góp vào việc cải thiện hiện trạng sức khỏe và giáo dục của trẻ em cùng với việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động này và tham gia vào việc ra quyết định trong gia đình và cộng đồng. Tóm lại, các tác động tích cực sẽ cải thiện chất lượng sống và thu nhập của các hộ gia đình DTTS, nơi mà phụ nữ sẽ góp phần đáng kể.
3.1.2. Phục hồi, nâng cấp cơ sở hạ tầng

33. Dự án sẽ hỗ trợ việc phục hồi và nâng cấp, sửa chữa các công trình nông thôn quy mô nhỏ như hệ thống tưới tiêu, đường nông thôn, đường lâm sinh và chòi canh, vv… Các công trình này sẽ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quản lí bảo vệ rừng, sản xuất nông nghiệp, cải thiện thu nhập, thu hút lao động địa phương, trao đổi hàng hóa và các thứ khác để đạt được mục tiêu thành công của phát triển nông thôn bền vững.
34. Nâng cấp, phục hồi các công trình đường giao thông liên xã sẽ tạo cơ hội giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ tiết kiệm thời gian đi lại. Các tiểu dự án nâng cấp, sửa chữa các hệ thống đê điều là tiền đề củng cố, phát triển các giải pháp phòng chống, giảm nhẹ thiên tai bão lụt,....

35. Tóm lại, tác động tích cực tiềm năng mà dự án mang lại sẽ có lợi cho người dân địa phương trong vùng dự án. Hiện nay, nguồn thu nhập chính của người dân địa phương trong vùng dự án là chỉ đơn thuần từ hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Tuy nhiên, các liên kết với nhau là tương đối yếu, điều này khiến thu nhập của người dân không đạt được đầy đủ tiềm năng. Kết hợp có hiệu quả các mô hình sinh kế nông-lâm-ngư nghiệp có thể góp phần ổn định nền kinh tế và giàu có cho người dân địa phương. Nó sẽ hỗ trợ tham gia tích cực của phụ nữ đối với lợi ích kinh tế hộ gia đình của họ, và cải thiện vai trò của họ trong việc ra quyết định trong gia đình và cộng đồng của họ.

36. Ngoài ra, đánh giá xã hội cho thấy lợi thế và hiệu quả khi áp dụng một phương thức giao rừng cho cộng đồng địa phương. Ở nhiều nơi như vậy việc giao cho cộng đồng địa phương đã rừng được giữ và bảo vệ tốt. Nhận thức của người dân về rừng cộng đồng đã trở nên hiệu quả hơn đối với quản lý và bảo vệ rừng. Các tác động liên quan của rừng giúp không chỉ làm giảm xói mòn và sạt lở đất, mà còn đảm bảo an ninh lương thực và bảo vệ tài nguyên nước phục vụ sản xuất và hỗ trợ cho các hoạt động du lịch sinh thái ở các địa phương. Trong các cuộc họp tham vấn, người dân địa phương luôn luôn được chào đón và được hỗ trợ việc thực hiện các dự án bởi họ cũng nhận thức được cơ hội tốt để cải thiện nền kinh tế của cộng đồng, điều kiện môi trường, điều kiện giao thông, phát triển các mô hình sinh kế thay thế khác, thúc đẩy giao lưu hàng hóa, tăng công ăn việc làm và cải thiện các dịch vụ xã hội.

3.2. Tác động tiêu cực dự kiến
37. Các tác động xấu của dự án cũng có thể là tạm thời bị mất sinh kế và mất đất, hạn chế tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên do thực hiện các hoạt động dự án. Khung chính sách DTTS đã tập trung vào việc tham vấn nhằm đảm bảo rằng những người DTTS có cơ hội lên tiếng về những quan tâm của họ và xác định tác động tiêu cực tiềm năng. 

3.2.1. Các hoạt động bảo vệ, trồng và khôi phục rừng ven biển

38. Dự án FMCR dự kiến sẽ thực hiện giao khoán bảo vệ khoảng 50.000 ha rừng phòng hộ ven biển cho các cộng đồng, nhóm hộ gia đình và hộ gia đình cho quản lý và bảo vệ; và tham gia trồng mới, khôi phục 19,000 ha rừng ngập mặn và rừng trên cát tại các tỉnh dự án. Qua khảo sát hiện trường và tham vấn với chính quyền địa phương các tỉnh cho thấy hiện tại không có hộ DTTS đang sinh sống hoặc cư trú bất hợp pháp tại các khu vực rừng phòng hộ ven biển, trong đó bao gồm những khu vực dự kiến dự án sẽ triển khai các hoạt động trồng và bảo vệ rừng. Tuy nhiên có thể xảy ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sinh kế người dân DTTS vùng dự án khi triển khai các hoạt động dự án ví dụ như làm giảm hoặc mất nguồn thu cho những người sống dựa vào rừng (ví dụ hạn chế đánh bắt thủy hải sản, củi và các lâm sản ngoài gỗ khác). Để giải quyết các mâu thuẫn này, dự án đã có kế hoạch hỗ trợ người DTTS bị ảnh thông qua các mô hình sinh kế thay thế và đồng quản lý bảo vệ, trồng và phục hồi rừng. 

3.2.2. Hỗ trợ sinh kế và phát triển cơ sở hạ tầng lâm sinh 
39. Theo thiết kế, dự án sẽ hỗ trợ các công trình quy mô nhỏ nhằm nâng cao khả năng bảo vệ rừng ven biển và cải thiện sinh kế cho người dân vùng dự án. Các tiêu chí  rõ ràng đã được thiết lập cho việc lựa chọn đầu tư, (i) loại bỏ các công trình di dời và thu hồi đất; (ii) xác đinh với không có ngoại lệ hỗ trợ tài chính cho một công trình không quá 15 tỷ đồng (văn bản số 1648/DALN-XDDA ngày 29/9/2016 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp);  (iii) trọng tâm vào trồng rừng, phục hồi và bảo vệ rừng ven biển, trong 2 năm đầu tiên của thực hiện dự án sẽ không xem xét bất cứ hỗ trợ nào đối với phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn. Tiêu chí này và hướng dẫn sẽ được phản ánh nghiêm ngặt trong thiết kế dự án. Bởi các công trình xây dựng cụ thể đã chưa được xác định cho đến khi thiết kế chi tiết, quy mô của công trình và tác động tiềm năng của phát triển cơ sở hạ tầng sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí xác định. Dựa vào danh sách các đầu tư cơ sở hạ tầng được lên kế hoạch, kết quả tham vấn và đánh giá xã hội, tác động tiêu cực dự kiến như sau:
· Mất đất đất nông nghiệp và đất vườn do thu hồi đất; 
· Mất cây cối và mùa màng và các tài sản khác trên đất do thu hồi đất và các hoạt động xây dựng (được xác định khi thực hiện và theo các tiêu chí được xác định cho việc chọn các tiểu dự án)

· Mất tạm thời và/hoặc gián đoạn/giới hạn tiếp cận các nguồn sinh kế, nguồn nước và hoạt động kinh doanh;

· Tác động lên mồ mả và các kiến trúc văn hóa

· Tác động trong quá trình xây dựng lên cộng đồng DTTS như mất an ninh trật tư, mâu thuẫn văn hóa người DTTS và công nhân, gia tăng căng thẳng và bệnh dịch xã hội.
· Tác động đến sức khỏe cộng đồng trong khi xây dựng các công trình như ô nhiễm tiếng ồn và bụi.

40. Đối với việc có xảy ra thu hồi đất nông nghiệp, đất vườn và hoa màu cho các công trình, các biện pháp giảm thiển và đền bù bị đòi hỏi và kế hoạch tái định cư phải chuẩn bị tuân thủ theo chính sách bồi thường trong Khung chính sách tái định cư của dự án.

Bảng 4: Những tác động tiêu cực tiềm năng và biện pháp giảm thiểu
	Tác động tiềm năng
	Mô tả 
	Đề xuất biện pháp giảm thiểu

	Mất đất và tài sản
	Phục hồi và nâng cấp các cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ có thể đòi hỏi thu hồ đất vĩnh viễn hoặc tạm thời điều này gây mất đất nông nghiepj và đất vườn và tài sản trên đất của DTTS. Tuy nhiên các tác động lường trước này là rất nhỏ.
	- Giảm tối đa lựa chọn các dự án khiến mất đấy nông nghiệp và vườn;

- Trong trường hợp việc mất đất và tài sản không thể tránh khỏi, người bị ảnh hưởng phải được đền bù và hỗ trợ cho những thiệt hại của họ. Kế hoạch hành động tái định cứ sẽ được chuẩn bị cho mỗi dự án theo Khung chính sách tái định cư (RPF)

	Tác động đến sinh kế và hoạt động kinh doanh.


	- Giảm nguồn thu dưới tán rừng của người DTTS vùng dự án khi triển khai các hoạt động trồng và bảo vệ rừng do  dự án thực hiện việc giao khoán quản lý bảo vệ và trồng rừng cho cá nhân hoặc cộng đồng cụ thể.

- Bị ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp như hạn chế/gián đoạn/ hoặc giới hạn tiếp cận, hoặc tưới tiêu do xây dựng.
Hạn chế tiếp cận các nguồn tài nguyên lâm sản ngoài gỗ
	- Hạn chế tác động đến nguồn nước và chất lượng nước.

- Thực hiện tham vấn rộng rãi với cộng đồng DTTS bị ảnh hưởng.
- Có các hỗ trợ sinh kế khác cho người DTTS bị ảnh hưởng, khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động của dự án. Kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) sẽ chuẩn bị cho từng dự án theo khung chính sách DTTS

	Tác động đến sức khỏe trong quá trình thi công
	Trong quá trình thi công, người DTTS có thể bị ảnh hưởng bởi bụi và tiếng ồn, những tác động này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của họ
	Dự án đã xây dựng Khung quản lý môi trường - xã hội, trong đó có đưa ra các quy định và biện pháp giảm thiểu, đảm bảo môi trường, sức khỏe cho người dân nói chung. Khung quản lý MT-XH sẽ được phổ biến và chia sẻ với người DTTS sống gần khu vực thi công.


41. Đối với các hoạt động của dự án mà có thể gây ra những tác động tiêu cực tiềm năng bởi thu hồi đất. Kế hoạch hành động tái định cư sẽ được chuẩn bị để đảm bảo việc mất mát của họ sẽ được đền bù thỏa đáng kịp thời như trong Khung chính sách tái định cư. Dựa váo đánh giá xã hội, DTTS hiện có tại 2 tỉnh Quảng Ninh và Thanh hóa và Kế hoạch EMDP cần được chuẩn bị.
IV. KHUNG PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH
42. Phần này cung cấp một Khung để đảm bảo rằng các DTTS trong vùng dự án có cơ hội bình đẳng để chia sẻ lợi ích của dự án, tham gia vào các cuộc tham vấn tự nguyện, trước và được thông tin, và công bố thông tin đầy đủ sẽ được tiến hành để đảm bảo tiếp cận và hỗ trợ cộng đồng rộng rãi đối với dự án mà họ có được, và rằng bất kỳ tác động tiêu cực tiềm năng được giảm thiểu hợp lý. EMPF cung cấp hướng dẫn để tiến hành sàng lọc sơ bộ DTTS, đánh giá xã hội, chuẩn bị kế hoạch phát triển DTTS (EMDP) và xác định các biện pháp giảm thiểu được xem xét nhờ tham vấn, giải quyết khiếu nại, nhạy cảm về giới, và giám sát. Một đề cương của báo cáo EMDP được nêu trong Phụ lục 1. 
43. Đối với việc tham vấn và sự tham gia của DTTS, khi các hoạt dộng dự án ảnh hưởng đến DTTS, những người DTTS bị ảnh hưởng phải được tham vấn trên cơ sở tham vấn tự nguyện, trước, và được thông báo (FPIC) để đảm bảo:
(i)
DTTS và công đồng của họ cần được tham vấn ở mỗi giai đoạn chuẩn bị và thực hiện tiểu dự án;

(ii)
Phương pháp tham vấn phù hợp với văn hóa xã hội sẽ sử dụng khi tham vấn với cộng đồng DTTS. Trong quá trình tham vấn, sự quan tâm đặc biệt đối với phụ nữ, thanh niên và trẻ em DTTS và sự tiếp cận của họ đối với các hoạt động phát triển

(iii)
DTTS bị ảnh hưởng và các cộng đồng của họ được cung cấp (trong một cách thức phù hợp với văn hóa ở mỗi một giai đoạn của chuẩn bị và thực hiện tiểu dự án) với tất cả các thông tin dự án liên quan (bao gồm thông tin về tác động tiêu cực tiềm năng mà dự án có thể có); 

(iv)
Các cuộc tham vấn tự nguyện, trước và được thông tin với DTTS dẫn đến nhận được hỗ trợ cộng động rộng rãi cho việc thực hiện dự án.


44. Nơi nào cần, một người đại phương (của nhóm DTTS đó) sẽ được mời để tham gia vào tham vấn trong trường hợp ngôn ngữ DTTS địa phương được đổi hỏi để thúc đẩy việc trao đổi thông tin giữa những người DTTS và nhóm tham vấn.

4.1. Khung pháp lý và chính sách của Việt Nam về người dân tộc thiểu số
45. 54 nhóm DTTS ở Việt Nam được hưởng mọi quyền công dân và sự bình đẳng của họ được bảo vệ theo Luật và Hiến pháp. Hiến pháp của Nước CHXHCN Việt Nam (2013) công nhận quyền bình đẳng giữa các nhóm DTTS ở Việt Nam. Theo điều 5 của Hiến pháp công bố: 
(i) Nước CHXHCN Việt Nam là Nhà nước thống nhất của các dân tộc sống trong đất nước Việt Nam.

(ii) Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; cấm mọi kỳ thị, phân chia dân tộc.

(iii) Các ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, văn bản, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống, phong tục, truyền thống và văn hóa.

(iv) Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện hợp lý cho người DTTS để huy động các nguồn lực, cùng với sự phát triển của đất nước.

46. Căn cứ vào Hiến pháp, các chính sách kinh tế, xã hội và văn hóa quốc gia đã dành ưu tiên đặc biệt đối với người DTTS ở các vùng sâu vùng xa. Theo đó, Chính phủ Việt Nam đã phát triển một loạt các chính sách để phát triển, nâng cao điều kiện kinh tế-xã hội của người DTTS, đặc biệt là đối với các huyện/xã đặc biệt khó khăn. Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội quốc gia (SEDS) và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (SEDP) đặc biệt kêu gọi sự chú ý đến các DTTS. Hai chương trình lớn hiện tại hướng vào DTTS bao gồm Chương trình 135 (cơ sở hạ tầng ở các vùng nghèo và từ xa) và Chương trình 134 (Xóa nhà kém chất lượng). Sau Chương trình 134 và Chương trình 135 giai đoạn 1 và giai đoạn 2, Chính phủ đã khởi động Chương trình 135 giai đoạn 3 để tăng cường phát triển kinh tế-xã hội ở các xã nghèo nằm ở các khu vực miền núi, vùng có người DTTS sinh sống. Ngoài các chương trình phát triển tổng thể này cho DTTS, Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc hướng dẫn các tỉnh để chuẩn bị các dự án hỗ trợ phát triển đối với các nhóm dân tộc có ít hơn 1.000 người, ví dụ như dân tộc Si La, Pu Péo, Rơ Mâm, Brâu, ƠĐu. Chính phủ Việt Nam cũng đang thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững và nhanh chóng trong 61 huyện nghèo (Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ), nơi mà nhiều người DTTS sinh sống.

47. Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc (CEMA). Nghị định quy định rằng Ủy ban Dân tộc, cơ quan ngang Bộ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc thẩm quyền của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật. Cùng với các Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 1 2011 về công tác dân tộc, Nghị định số 84/2012/NĐ-CP được ban hành để làm cơ sở pháp lý cho Ủy ban dân tộc tiếp tục cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Nhà nước về DTTS trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, để đảm bảo và thúc đẩy bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
48. Các văn bản của Chính phủ trên cơ sở dân chủ và sự tham gia của người dân địa phương có liên quan trực tiếp đến Khung EMPF này. Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 (thay thế cho Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 2003) về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn cung cấp cơ sở cho sự tham gia của cộng đồng trong việc lập và thực hiện các kế hoạch phát triển và giám sát của cộng đồng. Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng, ngày 18 tháng 4 năm 2005 quy định về giám sát đầu tư của cộng đồng. Chương trình giáo dục pháp luật của Uỷ ban Dân tộc (2013 - 2016) nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về tự kỷ luật, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, nhân viên của các tổ chức cho DTTS. Các chính sách về giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho DTTS cũng đã được ban hành.

Bảng 5: Danh mục tài liệu pháp lý liên quan tới dân tộc thiểu số

	STT
	Số tham chiếu và nội dung văn bản
	Năm ban hành
	Cơ quan ban hành

	1
	Quyết định 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 về công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi.
	2015
	Ủy ban Dân tộc

	2
	Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác DTTS đến năm 2020. 
	2013
	Thủ tướng
Chính phủ

	3
	Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược công tác DTTS đến năm 2020.
	2013
	Thủ tướng
Chính phủ

	4
	Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác Dân tộc thiểu số. Nghị định này mô tả các hoạt động của công tác DTTS để đảm bảo và thúc đẩy tính bình đẳng, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau để cùng phát triển và tôn trọng lẫn nhau và giữ gìn bản sắc dân tộc sinh sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
	2011
	Chỉ phủ

	5
	Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg của Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý để tăng cường nhận thức và hiểu biết về pháp luật về người DTTS nghèo tại các huyện nghèo trong giai đoạn 2011-2020.
	2010
	Thủ tướng
Chính phủ

	6
	Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa
	2010
	Chính phủ

	7
	Quyết định số 236/QĐ-UBDT ban hành ngày 30/07/2009 bởi Uỷ Ban Dân tộc về việc thành lập Ban nghiên cứu và phát triển các chương trình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 đối với các xã và thôn/bản khó khăn nhất tại vùng núi và vùng dân tộc
	2009
	Ủy ban Dân tộc


4.2. Chính sách hoạt động của NHTG về người bản địa (OP4.10)

49. Chính sách OP/BP 4.10 của Ngân hàng Thế giới về Người bản địa được sử dụng để chỉ các nhóm người dễ bị tổn thương, có xã hội và văn hóa riêng biệt, có những đặc điểm sau đây ở các mức độ khác nhau:

(i) 
Tự xác định như là những thành viên của một nhóm cư dân có văn hoá bản địa khác biệt và được nhận ra đặc điểm này bởi các nhóm khác;

(ii)
Luôn gắn bó với những vùng địa lý nhất định hay đất đai của tổ tiên và các tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ thuộc khu vực dự án;

(iii)
Có thể chế chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá truyền thống khác biệt với đặc tính văn hoá và xã hội của nhóm đa số; và

(iv)
Có ngôn ngữ bản địa, thường là khác với ngôn ngữ phổ thông của quốc gia hay khu vực. 

50. Là yêu cầu tiên quyết đối với việc phê duyệt một dự án đầu tư, OP 4.10 yêu cầu bên vay phải tổ chức tham vấn tự nguyện, trước và được thông tin với những người DTTS bị ảnh hưởng tiềm năng, người mà nhận lợi ích từ dự án và thiết lập hình thức hỗ trợ cộng đồng lớn đối với dự án và các mục tiêu dự án. Điều quan trọng cần ghi nhận là OP 4.10 hướng tới các nhóm và cộng đồng xã hội chứ không hướng tới cá nhân. Mục tiêu chính của OP 4.10 là:

(i)
Để đảm bảo rằng các nhóm dân tộc đó thích ứng với các cơ hội có nghĩa để tham gia các thiết kế các hoạt động dự án có tác động tới họ;

(ii)
Để đảm bảo rằng các cơ hội cho những nhóm dân tộc đó đã tính tới các lợi ích phù hợp về văn hoá;
(iii)
Để đảm bảo rằng bất kỳ tác động dự án nào có ảnh hưởng tiêu cực tới họ đều được tránh hoặc nếu không đều được giảm thiểu và giảm nhẹ.
51. Theo Chính sách OP/BP 4.10 của Ngân hàng Thế giới, các dự án đề xuất để được Ngân hàng Thế giới tài trợ có ảnh hưởng nhất định tới DTTS phải tuân theo các bước sau đây:

(i) Sàng lọc để xác định liệu có người DTTS đang sinh sống ở đó hoặc có sự gắn bó tập thể tới khu vực dự án hay không; 

(ii) Nếu có người DTTS đang sinh sống, Đánh giá xã hội sẽ được thực hiện để xác định các ảnh hưởng tiềm ẩn tích cực và tiêu cực của dự án và để tiến hành sửa đổi thiết kế của dự án nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực và tăng lợi ích tích cực;

(iii) Quá trình tham vấn trước, người dân được cung cấp đầy đủ thông tin và tự do tham gia cho cộng đồng DTTS bị ảnh hưởng để xác định được quan điểm của người DTTS về dự án và để khẳng định rằng liệu dự án có nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng hay không;

(iv) Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) sẽ được chuẩn bị với sự tham vấn của cộng đồng, phác thảo các lợi ích mà cộng đồng sẽ nhận được từ dự án và cách thức giảm thiểu các tác động bất lợi; và Công bố thông tin rộng rãi kế hoạch.
52. Các qui định trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm dân tộc thích ứng với các cơ hội tức là để tham gia thiết kế các hoạt động dự án có tác động tới họ; và để đảm bảo rằng các cơ hội cho những nhóm dân tộc đó đã tính tới các lợi ích phù hợp về văn hoá, phong tục tập quán; và để đảm bảo rằng bất kỳ tác động dự án nào có ảnh hưởng tiêu cực tới họ đều được tránh hoặc nếu không đều được giảm thiểu và giảm nhẹ.

53. Trong quá trình triển khai, các kế hoạch phát triển DTTS cho cộng đồng DTTS vùng dự án, các chính sách về DTTS của Chính phủ Việt Nam, của Ngân hàng Thế giới và của địa phương sẽ được vận dụng kết hợp trong Kế hoạch DTTS hoặc lồng ghép trong các kế hoạch chung của dự án, để đảm bảo rằng cộng đồng DTTS trong khu vực dự án được tham vấn và cung cấp thông tin đầy đủ, được tham gia vào các giai đoạn triển khai thực hiện của dự án, được hưởng lợi từ dự án phù hợp với phong tục tập quán của họ và các tác động tiêu cực đến văn hóa, kinh tế, xã hội được giảm thiểu tối đa.

V. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
54. Một trong những mục đích của quá trình tham vấn và họp dân thường xuyên là nhằm lôi cuối sự tham gia người DTTS vào trong các hoạt động tham vấn một cách có ý nghĩa và kết quả được phân tích, xử lý và kết hợp trong thiết kế dự án. Tham vấn sẽ cho phép người DTTS diễn đạt các quan điểm và mối quan tâm của họ và khẳng định những lợi ích tiềm năng và đảm bảo sự hỗ trợ rộng rãi của cộng đồng. 

55. Đối với dự án FMCR, một quá trình tham vấn hai bước được thiết kế để đảm bảo tuân thủ với Chính sách Người bản địa (OP4.10) của NHTG như sau:

Bước 1: Các cuộc tham vấn trong quá trình chuẩn bị dự án với các nhóm người DTTS tại các khu vực công trình và hoạt động của dự án, thông qua tham vấn rộng rãi, tham vấn trước và tham vấn phổ biến thông tin, để chắc chắn rằng các hoạt động của dự án đề xuất nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nhóm DTTS bị ảnh hưởng; và để xác định quan điểm của người DTTS trên quy mô rộng. Các chuyên gia xã hội kết hợp với cán bộ các Ban QLDA và chính quyền các xã xác định các cộng đồng DTTS bị ảnh hưởng tiềm năng và thực hiện các cuộc tham vấn. Phụ nữ trong các cộng đồng DTTS được chọn ngẫu nhiên để thực hiện các cuộc thảo luận nhóm riêng với họ. Các chủ đề thảo luận bao gồm thông tin về dự án; các đặc trưng văn hóa của các cộng đồng DTTS bị ảnh hưởng; các mạng lưới xã hội; mong muốn của các cộng đồng để cải thiện tình trạng của họ nhằm nâng cao mức sống thông qua các hoạt động can thiệp của dự án; và sự ủng hộ rộng rãi của các cộng đồng đối với dự án.

Bước 2: Các cuộc tham vấn trong quá trình thực hiện dự án với các nhóm người DTTS nhằm thu thập thông tin về những nhu cầu và thách thức cụ thể mà người DTTS đang đối mặt, và xác định bất cứ khu vực tiềm ẩn nào mà có thể cần có thêm hỗ trợ và/ hoặc các loại hình hỗ trợ khác. Nhóm tư vấn được tuyển chọn bởi dự án sẽ xây dựng các quy trình và hướng dẫn tham vấn, đảm bảo rằng các cuộc tham vấn sẽ được thực hiện đúng chỗ, đúng lúc, và theo một cách thức có thể tiếp cận được của các cộng đồng DTTS cũng như đảm bảo rằng tất cả các nhóm người DTTS được tham gia vào quá trình tham vấn và tạo ra một môi trường tham vấn với những cuộc thảo luận cởi mở và thành thật, không có sự can thiệp hay đe dọa từ bên ngoài.

56. Quá trình tham vấn cần đảm bảo rằng các cộng đồng DTTS bị ảnh hưởng (i) ủng hộ rộng rãi các mục tiêu của dự án; (ii) nhận thức về các lợi ích của dự án và tin rằng những lợi ích đó là phù hợp với văn hóa của họ; (iii) đã có đủ cơ hội để xác định những ưu tiên và hạn chế của họ liên quan tới đền bù và tái định cư và các vấn đề về môi trường.

5.1. Tham vấn người DTTS trong quá trình chuẩn bị dự án

57. Để thực hiện bước đầu tiên của quá trình tham vấn, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã ký hợp đồng với Trung tâm Hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt-Đức để thực hiện tham vấn tự nguyện, trước, và được thông tin với các cộng đồng DTTS theo một cách thức phù hợp về văn hóa của họ tại các khu vực có hoạt động dự án đề xuất nơi có người DTTS sinh sống. Tham vấn được thực hiện thông qua thảo luận nhóm tập trung với một số lượng mẫu nhỏ từ 10 đến 15 người (thực hiện tại tháng 8 và tháng 9 năm 2016). Những người tham gia được lựa chọn một cách ngẫu nhiên kết hợp với chọn mẫu có chủ đích để thu thập được nhiều quan điểm, góc nhìn hơn. Thảo luận nhóm là một phương pháp thích hợp cho tham vấn vì nó khuyến khích sự chia sẻ cũng như tranh luận về các quan điểm và ý tưởng liên quan tới dự án đề xuất (Thực hiện trong tháng 8 và tháng 9 năm 2016).
58. Những người tham gia đều bày tỏ nguyện vọng và mối quan tâm của họ về cải thiện sản xuất nông nghiệp. Họ đều ủng hộ dự án và mong muốn dự án sẽ sớm được thực hiện để nâng cao khả năng bảo vệ của rừng ven biển và giúp cải thiện sinh kế của họ. 
5.2. Tham vấn người DTTS trong quá trình thực hiện dự án

59. Trong giai đoạn thực hiện dự án, người DTTS sẽ được tham vấn về tất cả các hoạt động của dự án mà có thể có tác động tích cực hay tiêu cực tiềm ẩn tới họ trong suốt các giai đoạn của thực hiện. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để có sự tham gia của người DTTS vào việc lập kế hoạch, thiết kế, thực hiện, và giám sát các biện pháp nhằm tăng tối đa các lợi ích của dự án hoặc tránh các tác động tiêu cực.

60. Các Ban QLDA tỉnh (PPMU) sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo sự tham gia của cộng đồng thông qua các UBND phường/ xã, các nhóm cộng đồng/ hiệp hội, các lãnh đạo địa phương và lãnh đạo người DTTS, Hội Phụ nữ và Mặt trận Tổ quốc, và các cơ quan địa phương chịu trách nhiệm về những vấn đề DTTS. Việc mời mọi người dân trong làng bản tham gia họp và thực hiện những cuộc họp riêng rẽ với phụ nữ DTTS là hết sức quan trọng để biết được quan điểm của họ về các hoạt động dự án cũng như xác định các tác động tích cực và tiêu cực của dự án đến đời sống của họ.

61. Ban QLDA tỉnh sẽ tổ chức họp thường xuyên với UBND xã, Hội phụ nữ, trưởng làng/ bản, và cộng đồng địa phương nhằm đảm bảo rằng tất cả những người liên quan đều nhận thức đầy đủ và hiểu về nội dung dự án. Mục đích của tham vấn là tất cả những người DTTS dự kiến bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được thông tin thỏa đáng và thông tin sớm về dự án, quy mô dự án, những tác động dự kiến tới cộng đồng địa phương, các biện pháp giảm thiểu, cơ chế giải quyết khiếu kiện, và kế hoạch thực hiện. Những cuộc họp này sẽ được lập kế hoạch theo những mốc thời gian đã định trong suốt các giai đoạn triển khai hoạt động/công trình. Ban QLDA tỉnh sẽ phối hợp với Ban dân tộc cấp tỉnh hoặc cán bộ phụ trách về DTTS cấp huyện để đảm bảo rằng tất cả các tác động đều được xác định và giải quyết kịp thời.

62. Thông qua quá trình tham vấn, Ban QLDA tỉnh sẽ thông báo cho người DTTS về quyền lợi của họ, quy mô của dự án, và những tác động tiềm ẩn tới sinh kế, môi trường và tài nguyên. Ban QDLA tỉnh sẽ trình nộp tài liệu về quá trình tham gia và tham vấn cho NHTG xem xét và kiểm tra. Khi có sự khác biệt lớn hay mâu thuẫn giữa người DTTS và cơ quan thực hiện dự án, Ban QLDA tỉnh sẽ sử dụng một quy trình thương thảo “thiện chí” để giải quyết những khác biệt đó. Thương thảo thiện chí bao gồm sự tôn trọng lẫn nhau về những khác biệt văn hóa, thảo luận các vấn đề với người đại diện hợp pháp của người DTTS, cho phép có đủ thời gian để đưa ra quyết định, sẵn sàng thỏa hiệp và ghi chép lại kết quả. Nếu không có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng cho công trình/hoạt động dự án, NHTG sẽ không tài trợ cho hoạt động đó.

63. Cần lưu ý là không phải tất cả người DTTS ở Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ, người già, và những người sống trong các cộng đồng DTTS ở vùng nông thôn hẻo lánh, kỹ năng đọc tiếng Việt của họ có thể rất hạn chế. Trình độ học vấn và khả năng biết đọc biết viết của người DTTS bị ảnh hưởng sẽ được xác định qua đánh giá tác động xã hội. Những phương pháp và phương thức giao tiếp/ truyền thông phù hợp về văn hóa và giới sẽ được sử dụng để xóa bỏ những rào cản giao tiếp. Việc này có thể bao gồm việc dịch tài liệu ra tiếng dân tộc, sử dụng phiên dịch trong các cuộc họp cộng động; sử dụng nhiều hơn phương thức giao tiếp bằng hình ảnh tại nơi các cộng đồng DTTS mù chữ hay có trình độ văn hóa thấp; và tổ chức họp riêng rẽ cho phụ nữ và nam giới theo phong tục văn hóa địa phương tại những nơi cần thiết.

5.3. Các nguyên tắc tham gia của người DTTS

64. Người DTTS được khuyến khích và sắp xếp tại chỗ để đảm bảo sự tham gia của họ trong các hoạt động của dự án có ảnh hưởng đến hoặc/và có lợi cho họ.

65. Dự án sẽ đảm bảo hỗ trợ các hoạt động phù hợp với văn hóa, trong đó có tính đến ngôn ngữ của họ, phong tục và truyền thống. Liên quan đến bồi thường do thu hồi đất và hoa màu: tác động tiêu cực đến cộng đồng DTTS sẽ được tránh hoặc giảm thiểu bằng cách tìm tất cả các phương án khả thi hoặc thay thế nếu có thể; hộ DTTS bị ảnh hưởng được bồi thường đầy đủ cho các tài sản bị mất hoặc tài sản bị ảnh hưởng, thu nhập và các hoạt động kinh doanh dựa trên giá thay thế, và các biện pháp phục hồi sinh kế thích hợp sẽ được cung cấp để hỗ trợ họ cải thiện hoặc ít nhất duy trì mức sống, thu nhập và khả năng sản xuất như cùng cấp trước khi thực hiện dự án. Trong các công trình cơ sở hạ tầng, tất cả các hộ gia đình DTTS bị ảnh hưởng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp (GCNQSDĐ) sẽ được bồi thường đầy đủ cho đất bị ảnh hưởng của họ, nhà ở và tài sản bị mất (nếu có xảy ra). Tiến độ thực hiện và ngân sách cho việc lập kế hoạch và thực hiện EMDP phải được đưa vào mỗi tiểu dự án và dự án tổng thể; bổ sung bồi thường tài sản đất đai và tài sản bị mất; hộ gia đình có phụ nữ làm chủ hộ, hộ gia đình có người tàn tật và người già sẽ được cung cấp với các khoản phụ cấp đặc biệt để giúp họ khôi phục sinh kế và thu nhập của họ.
5.4. Công bố EMPF và EMDP

66. Như theo yêu cầu của NHTG, bản EMPF này cần được công bố trước khi phê duyệt dự án. Bản  EMPF tiếng Việt sẽ được công bố vào giữa tháng 12 năm 2016 trên trang web của MBFP, và từ cấp xã đến cấp tỉnh dự án. Bản EMPF tiếng Anh sẽ được công bố trên Thông báo của Ngân hàng vào tháng 1 năm 2017. 

67. Đối với EMDP được điều chỉnh và xây dựng trong quá trình triển khai dự án phải được Ngân hàng chấp thuận, EMDP phải được công bố ở địa phương trước khi phê duyệt từng tiểu dự án. EMDPs của các tiểu dự án cần được công bố ở những nơi công cộng và bằng một hình thức và ngôn ngữ dễ hiểu đối với người DTTS và các bên liên quan khác. 

Bảng 6. Tổng hợp các tham vấn cộng đồng trong giai đoạn chuẩn bị

	STT
	Tỉnh, huyện
	Ngày

	I
	Tỉnh Quảng Ninh
	

	1
	Tham vấn với Sở NN&PTNT, UBND huyện Tiên Yên và TP. Móng Cái
	17 and 18/8/2016

	2
	Ban quản lý rừng phòng hộ TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
	18/8/2016

	3
	Xã Văn Ninh và Đồng Rui, tỉnh Quảng Ninh
	19/8/2016

	4
	Tham vấn với hộ gia đình tại  các xãVăn Nih và Đồng Rui
	19 and 20/8/2016

	II
	Tỉnh Nghệ An
	

	1
	Tham vấn với Sở NN&PTNT, Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu
	5 - 6/9/2016

	2
	Xã Diễn Ngọc và Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An
	7/9/2016

	3
	Tham vấn với hộ ga đình ở xã Diễn Ngọc và Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An
	8/9/2016

	III
	Tỉnh Thanh Hóa
	

	1
	Tham vấn với Sở NN&PTNT, Chi cục Lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia
	9/9/2016

	2
	Xã Hải Ninh và Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa 
	10/9/2016

	IV
	Tỉnh Hà Tĩnh
	

	1
	Tham vấn với Sở NN&PTNT, Ban quản lý rừng phòng hộ, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà
	12/9/2016

	2
	Tham vấn với xã Ho Do và Cẩm Linh, huyện Thanh Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	13/9/2016

	3
	Tham vấn với hộ dân ở xã Ho Do và Cẩm Linh, huyện Thanh Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	14/9/2016

	V
	Tỉnh Thừa Thiên Huế
	

	1
	Tham vấn với Sở NN&PTNT, Chi cục bảo vệ rừng, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, Ủy ban nhân dân xã Quang Điền
	6/9/2016

	2
	Tham vấn với Thị xã Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
	7/9/2016

	3
	Xã Quang Công và Lăng Cô, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	8/9/2016

	VI
	Tỉnh Quảng Trị
	

	1
	Tham vấn với Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ sông Thạch Hãn và Bến Hải, Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh
	9/9/2016

	2
	Tham vấn với xã Trung Giang và Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	9/9/2016

	3
	Tham vấn với các hộ gia đình xã Trung Giang và Gio Mỹ, tỉnh Quảng Trị
	10/9/2016



	VII
	Tỉnh Quảng Bình
	

	1
	Tham vấn với Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, và Ủy ban nhân dân huyện Quang Ninh
	12/9/2016

	2


	Tham vấn tại xã Gia Ninh và Gia Hiền, tỉnh Quảng Bình
	13/9/2016

	VIII
	Thành phố Hải Phòng
	

	1
	Tham vấn tại Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm TP. Hải Phòng, tại Ủy ban nhân dân huyện Đồ Sơn
	20/9/2016

	2
	Tham vấn tại xã Bằng La, Quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng
	20/9/2016

	3
	Tham vấn tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
	20/9/2016


5.5. Hỗ trợ rộng rãi từ cộng đồng có được từ tham vấn
68. Kết quả từ đánh giá xã hội và tham vấn chỉ ra rằng cộng đồng địa phương nhận thức và hỗ trợ cho việc thực hiện các hoat động dự án.

(i) Hiện nay, mô hình sản xuất địa phương chủ yếu là trồng trọt và nuôi trồng thủy sản (tôm, cua) và chăn nuôi thịt gà và lợn giống có năng suất thấp, công nghệ chế biến và kỹ thuật bảo quản rất lạc hậu. Sản phẩm được bán với giá thấp nhưng người hưởng lợi chủ yếu là thương lái. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp mọi người về chế biến và kỹ thuật bảo quản cũng như tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm bằng cách phát triển một chuỗi giá trị thị trường. Tham vấn đã khẳng định một sự hỗ trợ mạnh mẽ rộng rãi và cam kết từ cộng đồng cho dự án.(ii) Tại địa phương một số người và các hộ gia đình nghèo đang thiếu đất sản xuất. Dự án dự kiến sẽ thúc đẩy sự tham gia và giúp đỡ cho những người dễ bị tổn thương, bị tụt hậu so với cuộc sống hiện tại bằng cách hỗ trợ họ tham gia vào các hoạt động bảo vệ rừng và các hoạt động cải thiện sinh kế của dự án. Dự án đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ không chỉ từ những người dễ bị tổn thương và cộng đồng của họ, mà còn từ chính quyền địa phương đã tham gia trong các lần tham vấn khác nhau.
(iii) Một số lượng lớn các xã DTTS đang thiếu cơ sở hạ tầng cơ bản như hệ thống uống nước, trường học tiểu học và trung tâm y tế. Trong thời gian tham vấn, người dẫn bày tỏ sự sẵn lòng để giám sát công trình xây dựng để đảm bảo chất lượng.

(iv) Thông qua tham vấn DTTS, họ bày tỏ sự đồng tình về việc giao lại rừng giữa các cộng đồng DTTS cho mục đích trồng rừng, phục hồi, bảo vệ và quản lý, khẳng định rằng họ sẽ được hưởng lợi từ thủy sản dưới tán rừng. Hỗ trợ cây giống và tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản và làm vườn cho người DTTS sẽ được hỗ trợ bởi dự án, và dự kiến sẽ cải thiện điều kiện sống của người dân địa phương. Ngoài ra, Người DTTS cũng đồng ý về việc những cơ hội việc làm và đào tạo được cung cấp bởi dự án, đặc biệt công việc có liên quan đến chế biến và bảo quản thủy sản, và được hỗ trợ cải thiện khâu tiếp thị sản phẩm.
VI. HƯỚNG DẪN LẬP VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DTTS (EMDP)
69. Mục tiêu của Kế hoạch phát triển DTTS là để đảm bảo quá trình thực hiện dự án hoàn toàn tôn trọng nhân phẩm, nhân quyền, kinh tế và văn hoá của những người DTTS được hưởng lợi, bị ảnh hưởng và các nhà đầu tư chứng minh được họ hoàn toàn nhận được sự ủng hộ của cộng đồng đối với các hạng mục của dự án thông qua quy trình tham vấn trước, người dân được cung cấp đầy đủ thông tin và tự do tham gia. Kế hoạch DTTS xây dựng các hướng dẫn để (a) đảm bảo những người DTTS nhận được lợi ích kinh tế và xã hội phù hợp về văn hóa; (b) tránh được các ảnh hưởng xấu đối với cộng đồng DTTS; và (c) khi các tác động bất lợi không thể tránh được, các tác động bất lợi này cần phải giảm thiểu, làm nhẹ hoặc bồi thường cho các ảnh hưởng đó.

70. EMDF sẽ đảm bảo rằng các DTTS trong vùng dự án phải được xác định, nhu cầu, những băn khoăn và các ưu tiên của họ sẽ được tính đến khi thiết kế và triển khai, và nếu cần các hoạt động đặc biệt sẽ được thiết kế trong dự án để đảm bảo đồng bào DTTS tham gia đầy đủ. Theo thiết kế dự án, các hoạt động trong năm đầu tiên sẽ không liên quan đến DTTS, do đó, chuẩn bị EMDP là không cần thiết cho năm đầu tiên của dự án.
71. Trong giai đoạn chuẩn bị các công trình, tập trung chủ yếu là sàng lọc, đánh giá xã hội và đánh giá lựa chọn, thiết lập một khung thể chế, thông tin và thu hút sự quan tâm của tất cả các cộng đồng DTTS bị ảnh hưởng, thực hiện tham vấn trước, người dân được cung cấp đầy đủ thông tin và tự do tham gia và đánh giá liệu dự án có hoàn toàn nhận được sự ủng hộ của cộng đồng hay không. Kế hoạch EMDP của dự án sẽ đảm bảo rằng:
(i)      Các hoạt động sẽ được khuyến khích và hỗ trợ cho người dân DTTS tham gia để đảm bảo các lợi ích được sẽ được chuyển giao phù hợp với văn hóa và theo hoạt động sinh kế riêng của họ.
(ii) Tác động tiêu cực được xác định bởi người DTTS sẽ được giải quyết và giảm thiểu đối đa thông qua xem xét các lựa chọn thay thế khác được thảo luận và đồng ý trong quá trình tham vấn.

(iii) Chuẩn bị và sau đó thực hiện kế hoạch phát triển EMDP sẽ đảm bảo sự tham gia bao gồm người đứng đầu theo truyền thống và đầy đủ đại diện của các thành viên cộng đồng của họ.

(iv) Kinh phí cho việc thiết kế và chuẩn bị kế hoạch EMDP bao gồm các hoạt động có sự tham gia sẽ được chi trả từ các nguồn dự án. 
72. Các bước cho việc chuẩn bị và thực hiện EMDP bao gồm:
6.1. Sàng lọc

73. Bước đầu tiên là tiến hành sàng lọc để xác định sự hiện diện của cộng đồng DTTS  trong vùng dự án và nếu được xác nhận các khẳng định sau đó là xác nhận các lợi ích mong đợi và/hoặc các rủi ro liên quan đến sự can thiệp của dự án. Về môi trường và tác động xã hội, nếu việc sàng lọc xác nhận sự hiện diện của DTTS trong vùng dự án, dự án sẽ đánh giá các vấn đề xã hội và môi trường một cách trực tiếp và gián tiếp, ảnh hưởng đến DTTS trong vùng dự án.
6.2. Đánh giá xã hội 
74. Đánh giá xã hội được thực hiện đối với cộng đồng DTTS được hưởng lợi và/hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án. Đánh giá sẽ thu thập và phâp tích các thông tin liên quan cả về số lượng và chất lượng về nhân khẩu học, tình hình văn hoá và kinh tế - xã hội. Đánh giá xã hội sẽ tập trung vào các tác động tiềm tàng và các đề xuất để thiết kế dự án hoặc các hoạt động hỗ trợ để đảm bảo các điều kiện thuận lợi và lợi ích cho người dân tộc. Đánh giá xã hội bao gồm tham vấn cho người DTTS và những người đứng đầu cộng đồng để xác định các vấn đề có thể ảnh hưởng tới họ và trao đổi các giải pháp và phương pháp phù hợp để giải quyết vấn đề. 

a) Đánh giá xã hội (SA)
Mục đích: 
75. Đánh giá xã hội (SA) theo Hướng dẫn tại OP/BP 4.10 của Ngân hàng là một nghiên cứu nhằm tìm hiểu cách thức hoạt động của dự án đã được lập trong khuôn khổ các dự án do Ngân hàng tài trợ sẽ tác động đến sinh kế của DTTS sinh sống trong khu vực thực hiện tiểu dự án. Mục đích của SA là để đảm bảo nếu có bất kỳ tác động tiêu cực do các tiểu dự án gây ra thì cần thực hiện các biện pháp thích hợp để phòng tránh, giảm thiểu tác động tiêu cực hoặc để bồi thường do người dân bị ảnh hưởng, nếu không thể tránh được. SA cũng nhằm nghiên cứu cộng đồng DTTS dựa trên những hiểu biết về đặc điểm kinh tế - xã hội và đặc trưng văn hóa của họ, từ đó đưa ra các hoạt động phát triển để dự án thực hiện (phù hợp với mục tiêu của dự án) nhằm đảm bảo người DTTS trong khu vực thực hiện tiểu dự án nhận được các lợi ích kinh tế - xã hội phù hợp với phong tục văn hóa của họ.

Phương pháp: 
76. Tóm lại, đánh giá xã hội là một loạt các hoạt động được lên kế hoạch cẩn thận và thực hiện để tạo ra kết quả như mục tiêu nêu trên. Điều quan trọng nhất với nhiệm vụ SA là quá trình tham vấn với người DTTS sinh sống trong khu vực triển khai tiểu dự án để thu thập các thông tin liên quan, phân tích dữ liệu và viết báo cáo EMDP. Tham vấn được thực hiện thông qua hàng loạt các cuộc họp với cộng đồng DTTS tại các thời điểm khác nhau trong vòng đời dự án. Khi được coi là một hoạt động tốt, cộng đồng DTTS phải được cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về các tiểu dự án bản chất và quy mô của các tác động, đặc biệt ảnh hưởng tới thu nhập và sinh kế của người DTTS. 

77. Các phương pháp tham vấn phù hợp, cụ thể cho từng nhóm DTTS cần phải được thông qua để thu được những thông tin phản hồi có giá trị và đáng tin cậy từ DTTS được tham vấn. Khi tham vấn DTTS, đặc biệt chú ý xác định các nhóm dễ bị tổn thương, các hộ gia đình DTTS thuộc diện nghèo, không có đất, người già, phụ nữ và trẻ em. Trước khi phê duyệt tiểu dự án để triển khai, điều quan trọng là phải nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng đối với việc thực hiện các tiểu dự án. 

Thu thập số liệu: 
78. Có hai loại số liệu cần thu thập cho SA. Số liệu thứ cấp hiện có về người DTTS mục tiêu/bị ảnh hưởng. Những số liệu này có thể có sẵn trong các báo cáo của chính quyền địa phương, các niên giám thống kế, các sách, báo và các tạp chí có phản biện kín. Nhóm SA (hoặc cán bộ được đào tạo chuyên môn của Ban quản lý dự án địa phương, hoặc tư vấn) sẽ kiểm tra các số liệu thứ cấp đã đủ chưa để tránh thu thập lại. Kinh nghiệm thực hiện cho thấy, số liệu chi tiết của hộ gia đình thường không có sẵn. Do đó, số liệu sơ cấp cần được thu thập từ người dân bị ảnh hưởng bằng cách khảo sát/thăm hộ gia đình, hoặc thông qua thảo luận nhóm bằng kỹ thuật phỏng vấn thích hợp.

79. Khi tiến hành SA để xây dựng EMDP, các thông tin sau cần được thu thập từ các nguồn sơ cấp và thứ cấp:

(i) Số liệu chung về kinh tế - xã hội của các DTTS có khả năng bị ảnh hưởng, đặc biệt số liệu về nhân khẩu học của các hộ gia đình, số liệu về bình đẳng giới trong thu nhập và việc làm, giáo dục, y tế,...

(ii) Đặc trưng văn hóa của các nhóm DTTS;

(iii) Các loại hoạt động tạo thu nhập, bao gồm nguồn thu nhập của các thành viên trong gia đình, mùa vụ, bao gồm cả đất đai và các tài sản.

(iv) Số liệu về thiên tai hàng năm ảnh hưởng đến sinh kế và khả năng thu nhập;

(v) Nguồn vốn chủ yếu, hệ thống canh tác và sinh kế mà người DTTS hiện có và dựa vào đó;

(vi) Mối quan hệ cộng đồng (vốn xã hội, quan hệ họ hàng, mạng xã hội,…)

(vii) Các tác động tiềm tàng (tích cực và tiêu cực) của các tiểu dự án lên sinh kế.

(viii) Nhu cầu của EM nhận hỗ trợ từ các hoạt động phát triển do tự án đầu tư (Đánh giá nhu cầu).
Phân tích số liệu:
80. Công việc này thường khó, từ đơn giản đến phức tạp tùy thuộc vào loại số liệu được thu thập và sự phức tạp của số liệu, cũng như các kỹ năng phân tích số liệu hiện có của nhóm SA. Khuyến nghị, phân tích số liệu định tính cần được sử dụng và phân tích để hỗ trợ tìm ra các phát hiện trong SA. Phân tích định lượng cần được xem xét kỹ trước khi thực hiện và chỉ nên thực hiện với sự hỗ trợ từ đội ngũ cán bộ được đào tạo và hỗ trợ từ tư vấn bên ngoài.

b) Tham vấn: 

81. PPMU sẽ làm việc với những người đứng đầu cộng đồng (trưởng thôn, già làng, đại diện xã và bất kỳ tổ chức cộng đồng) để duy trì thông tin với các cộng đồng trong suốt thời hạn dự án, nhằm giải quyết các lo lắng, bất đồng và thắc mắc của người dân. 
c) Các lợi ích về mặt văn hóa:
82. Cơ chế để đảm bảo các DTTS nhận được lợi ích phù hợp về mặt văn hoá thông qua Ban QLDA tỉnh: (a) hỗ trợ và nâng cao năng lực cho các cộng đồng DTTS trong việc tham gia và lập kế hoạch; (b) cung cấp nguồn tài chính khi cần; (c) ưu tiên người DTTS được làm thuê trong các hoạt động dự án; (d) Hỗ trợ nâng cao năng lực của người DTTS.
d) Sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng (BCS)

83. Sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng trong việc triển khai một tiểu dự án là rất qua trọng. Ngân hàng sẽ chỉ cung cấp tài chính cho dự án chỉ khi kết quả tham vấn thực hiện trước có chỉ rõ sự ủng hộ rộng rãi của động đồng. Sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng sẽ có ý nghĩa khi tham vấn và đánh giá xã hội được thực hiện tốt. Điều quan trọng là sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng (tốt nhất thông qua người đại diện cộng đồng và mức độ hỗ trợ) được ghi chép và phản ánh trong EMDP, đặc biệt với các các dự án/tiểu dự án có tác động lớn đến cộng đồng EM địa phương. Đảm bảo chắc chắn có sự đồng ý của cộng đồng DTTS bản địa bị ảnh hưởng đối với các hoạt động của dự án, thông qua các cá nhân và/hoặc người đại diện được công nhận. Sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng ngay cả khi có một số cá nhân hoặc nhóm phản đối các hoạt động của dự án.

e) Quy trình đánh giá và phê duyệt EMDP

84. Ngay khi việc chuẩn bị một EMDP hoàn, Ban quản lý dự án tỉnh cần nộp EMDP cho Ban quản lý dự án Trung ương để xem xét và góp ý trước khi đệ trình cho WB đánh giá và phê duyệt. Ngân hàng có thể yêu cầu sửa đổi và cập nhật EMDP. Khi có nghi ngờ hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình xây dựng EMDP, Nhóm công tác của WB sẽ liên lạc để hỗ trợ kịp thời. Khi EMDP được WB chấp nhận, cần tiến hành công bố thông tin trong một cách thức phù hợp để ý kiến của công chúng. 

f) Nội dung chính của Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP):
85. Nội dung của Kế hoạch Phát triển DTTS bao gồm:


(1) Khung chính sách;
(2) Số liệu cơ bản;
(3) Thông tin về sở hữu đất đai;

(4) Thông tin về tham vấn và tham gia của cộng đồng địa phương;
(5) Đánh giá tác động và các biện pháp giảm thiểu;
(6) Cơ chế giải quyết khiếu nại;
(7) Tổ chức và kế hoạch thực hiện;
(8) Giám sát và đánh giá; và 

(9) Chi phí và kế hoạch tài chính.

86. Đối với Kế hoạch phát triển DTTS mà người DTTS chỉ có tác động tích cực do có các hoạt động của dự án thì Kế hoạch phát triển DTTS cần chuẩn bị thành hồ sơ về: 

(1) Đặc thù văn hoá, kinh tế, xã hội của DTTS;
(2) Chiến lược phổ biến thông tin;
(3) Qui trình và nỗ lực thực hiện;
(4) Qui trình tham vấn;
(5) Phản hồi của các cộng đồng;
87. Đối với Kế hoạch phát triển DTTS mà người DTTS sẽ bị tác động tiêu cực do thu hồi đất hoặc thiệt hại tới tài sản do có Dự án, thì ngoài các thông tin trên, cần bổ sung thêm thông tin về:

(6) Nhận dạng các tác động tiêu cực, và

(7) Các biện pháp giảm thiểu.
6.3. Tóm tắt đánh giá xã hội trong giai đoạn xây dựng EMDF

a) Tính dễ tổn thương của nhóm đối tượng dự án

88. Nhìn chung, người dân ở vùng dự án đang nghèo hơn so với trung bình của vùng và nghèo hơn so với cả nước. Theo kết quả đánh giá xã hội cả người DTTS và các hộ gia đình mà chủ hộ là nữ trong vùng dự án thì nghèo hơn và do đó dễ bị tổn thương, đương đầu với chất lượng kém của việc cung cấp các dịch vụ công cộng và các nguồn thu nhập thấp.
b) Sử dụng tài nguyên thiên nhiên
89. Hầu như không có sự các biệt giữa các thành viên trong công đồng DTTS và những người nghèo không phải là DTTS khi tiếp cập các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại địa phương, bao gồm cả nguồn tài nguyên từ rừng. Nhình chung đất rừng trong vùng dư án phần lớn là khô cằn với đất cát và rừng giá trị thấp đang mọc và đương đầu với khô hạn kéo dài. Tổng diện tích đất sở hữu không có sự khác biệt nhưng sử dụng đất lại có sự khác biệt. Cộng đồng DTTS chủ yếu trồng cây hàng năm (lúa, ngô) trên đất nông nghiệp và cây lâm nghiệp nhưng cho giá trị kinh tế không cao. 

c) Nguồn lao động

90. Với tỉ lệ sinh con cao hơn người Kinh. Kết quả đánh giá xã hội chỉ ra rằng lực lượng lao động DTTS hầu như không có kỹ năng. Trong tổng số 19 hộ người DTTS được phỏng vấn và tham vấn với lãnh đạo xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã đề cập "hầu như không có một gia đình DTTS nào trong xã có người có trình độ trung cấp trở lên, đây là bằng chứng thể hiện người DTTS bị giới hạn tiếp cận giáo dục. 

d) Kết luận chung: 
91. Đối tượng hưởng lợi của Dự án tiềm năng bao gồm nhóm người nghèo, trong đó nhóm DTTS và phụ nữ làm chủ hộ là những nhóm đối tượng thiệt thòi nhất. Các nguyên nhân nghèo là do tiếp cận hạn chế đến hầu hết các nguồn vốn sinh kế, thiếu đất nông nghiệp, và đất rừng nghèo, không có tiếp cận tín dụng hoặc/và công nghệ, lực lượng lao động không có kỹ năng. Hơn nữa, thiên tai ảnh hưởng đến người dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp/thủy sản, làm tăng thêm tính dễ bị tổn thương của cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương và rằng không có biện pháp giảm thiểu hoặc thích ứng đối với các sự cố thiên tai tự nhiên bất lợi ảnh hưởng tới họ. 
92. Dự án đối mặt với một thách thức lớn để hỗ trợ cho các chiến lược sinh kế của DTTS. Những hỗ trợ dự án cho sinh kế địa phương phải đồng thời: (1) tăng tiếp cận đến các lợi ích của dự án (2) giảm đến mức tối thiểu và giảm thiểu các tác động môi trường xã hội tiêu cực tiềm năng và (3) hỗ trợ nâng cao năng lực cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương để cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn đầu tư.  Các chiến lược dự kiến sẽ tham gia hỗ trợ để cải thiện cơ sở hạ tầng, tiếp cận với các khoản tín dụng và vốn tài chính và hỗ trợ chiến lược cho sản xuất lâm nghiệp và bảo vệ rừng.
VII. CƠ CHẾ KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

7.1. Những nguyên tắc chính của cơ chế khiếu nại như sau:
93. DTTS và cộng đồng địa phương có thể đưa các mối quan tâm của họ/ than phiền của họ về các dự án trong các giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và giám sát dự án. Cơ chế giải quyết khiếu nại dự án sẽ đảm bảo rằng nó là thực tế và có thể chấp nhận đối với các DTTS bị ảnh hưởng. Tham vấn với chính quyền địa phương và cộng đồng bị ảnh hưởng về cơ chế này sẽ được thực hiện cho tất cả các hoạt động của dự án với các nguyên tắc cơ bản như sau:

 (i) Giải quyết các quyền và lợi ích cơ bản của các DTTS bị ảnh hưởng;

(ii) Xử lý các khiếu nại của DTTS miễn phí;

(iii) Thiết lập cơ chế bồi thường khiếu nại để giải quyết xung đột và văn hóa cộng đồng.

94. Cộng đồng bị ảnh hưởng cần được thông báo về cơ chế khiếu nại và thủ tục nộp khiếu nại.
7.2. Cơ chế giải quyết khiếu nại

95. Hướng dẫn kỹ thuật cho cơ chế khiếu nại của dự án đưa ra hai cấp độ: (i) mức độ địa phương liên quan tại cộng đồng, và (ii) các cấp với vai trò bên thứ ba để hòa giải. Mỗi tỉnh sẽ thành lập một hệ thống để giải quyết các khiếu nại từ các làng, xã, huyện và cấp tỉnh dựa trên cấu trúc hiện có, bao gồm cả các phòng ban có liên quan, các tổ chức công cộng, đại diện của phụ nữ và của các tổ chức DTTS. Dự án sẽ cung cấp đào tạo và hỗ trợ để tăng cường các cơ chế hiện có. Cơ chế khiếu nại sẽ áp dụng cho những người hay nhóm bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi dự án cũng như những người có thể đạt được lợi ích. Mọi thắc mắc và khiếu kiện sẽ được ghi chép và lưu giữ trong giải quyết của Ủy ban Khiếu nại ở cấp xã và huyện, để được giải quyết với sự tham vấn và cách minh bạch. Đáng chú ý, hồ sơ và báo cáo khiếu nại có thể được truy cập công khai. Tất cả các chi phí liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của các quá trình sẽ là một phần của ngân sách của dự án.

96. Cơ chế khiếu nại được thiết lập dựa vào cơ sở Luật của Việt Nam Các bước và thủ tục được mô tả như sau:

(i) Bước 1. Người khiếu nại có thể nêu vấn đề của mình bằng lời nói hoặc bằng văn bản với cán bộ của UBND xã, có thể thông qua trưởng thôn hoặc trực tiếp với UBND xã,. Nhiệm vụ của cán bộ của UBND xã hoặc của trưởng thôn phải thông báo cho UBND xã biết về khiếu nại đó. UBND xã sẽ gặp trực tiếp hộ bị ảnh hưởng có khiếu nại và trong vòng 30-45 ngày sau ngày gửi khiếu nại phải giải quyết xong vấn đề khiếu nại đó (Lưu ý: ở những vùng sâu và vùng xa, cần giải quyết khiếu nại trong vòng 45-60 ngày). Ban Thư ký của UBND xã chịu trách nhiệm lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ liên quan của mọi khiếu nại mà UBND xã giải quyết. Ngay khi có quyết định của UBND xã, hộ có khiếu nại có thể kháng quyết định trong vòng 30 ngày. Nếu đã ban hành quyết định lần hai và hộ khiếu nại đó vẫn không thỏa mãn với quyết định đó thì hộ đó có thể gửi khiếu nại tới UBND huyện. 
(ii) Bước 2. Ngay khi nhận được khiếu nại của hộ có khiếu nại, UBND huyện sẽ có 30  ngày làm việc. UBND huyện sẽ chịu trách nhiệm tài liệu hóa và lưu trữ hồ sơ liên quan của mọi khiếu nại mà UBND giải quyết. Ngay khi có quyết định của UBND huyện, hộ có khiếu nại có thể kháng quyết định trong vòng 30 ngày. Nếu đã ban hành quyết định lần hai và hộ khiếu nại đó vẫn không thỏa mãn với quyết định đó thì hộ đó có thể gửi khiếu nại tới UBND tỉnh.
(iii) Bước 3. Ngay khi nhận được khiếu nại của hộ có khiếu nại, UBND tỉnh sẽ có 30 ngày làm việc để giải quyết khiếu nại. UBND tỉnh sẽ chịu trách nhiệm lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ liên quan của mọi khiếu nại mà UBND giải quyết. Ngay khi có quyết định của UBND tỉnh, hộ có khiếu nại có thể kháng quyết định trong vòng 45 ngày. Nếu đã ban hành quyết định lần hai và hộ khiếu nại đó vẫn không thỏa mãn với quyết định đó thì hộ đó có thể gửi khiếu kiện tới toà án trong vòng 45 ngày.  UBND tỉnh khi đó sẽ phải trả tiền đền bù vào một tài khoản ủy thác. 
(iv) Bước cuối cùng.  Hộ khởi kiện sẽ nộp hồ sơ hoặc khiếu nại đến tòa án và tòa án sẽ nghe cho hộ khởi kiện. Trong trường hợp này, chính quyền tỉnh sẽ phải tăng mức bồi thường theo quyết định của tòa án và thực hiện thanh toán cho hộ khởi kiện. 

97. Để đảm bảo rằng cơ chế giải quyết khiếu nại nêu trên thiết thực và được người DTTS bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án có thể chấp thuận, cơ chế này phải được tham vấn với cơ quan có thẩm quyền ở địa phương và cộng đồng sở tại có quan tâm tới những thuộc tính văn hoá cụ thể. Nếu DTTS đó phản đối nó, thì nó sẽ phải sửa đổi và tiếp cận có thể được chấp thuận về văn hoá để nhận được sự đồng thuận của họ và tán thành bởi Ngân hàng Thế giới.
VIII. CÔNG BỐ KHUNG CHÍNH SÁCH DTTS VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DTTS

8.1. Công bố thông tin

98. Theo đòi hỏi của Ngân hàng, Khung chính sách DTTS phải được công bố trước khi thẩm định. Bản tiếng Việt của chúng phải được công bố trên trang Web của Ban QL các dự án Lâm nghiệp trước ngày 16.12.2016 và tại cấp tỉnh, huyện và xã vào những ngày sau đó. Phiên bản tiếng Anh sẽ được công bố trên trang Web của Ngân hàng thế giới vào ngày 25.1.2017.

99. Kế hoạch phát triển DTTS được chuẩn bị trong quá trình thực hiện dự án phải được công bố tại địa phương ở nơi dễ tiếp cận ở một dạng và ngôn ngữ có thể hiển được cho người DTTS cũng như các bên liên quan khác. Bản thảo và bản cuối cùng của Kế hoạch EMDP sẽ được có sẵn ở cấp xã trong các cuộc họp cộng đồng với sự tham gia của thất cả các bên liên quan chủ chốt tham gia và nộp cho Ngân hàng để được phê duyệt. Dự án cần đảm bảo sự tham ga của các hộ ảnh hưởng là phụ nữ trong các cuộc họp phổ biến. Các bản sao chép của Kế hoạch EMFP (bằng cả tiếng Việt và tiếng DTTS, nếu cần) sẽ có sẵn ở UBND xã và ở nhà trưởng thôn hoặc một nơi có thể tiếp cấn đối với người DTTS)

100. Các quan điểm của người DTTS tập hợp lại tại các cuộc họp tham vấn sẽ được ghi vào biên bản cuộc họp. Đồng thời, nội dung của tất cả các cuộc họp thường xuyên giữa Ban QLDA tỉnh và lãnh đạo DTTS hay đại diện sẽ được ghi lại. Tất cả các mối quan tâm của những người liên quan sẽ được ghi lại theo cách này để đưa chúng vào quá trình lập kế hoạch của dự án và được sử dụng trong quá trình thực hiện để điều chỉnh các hoạt động của dự án. Bất kỳ mối quan tâm, yêu cầu, khiếu nại hoặc nêu ra trong các cuộc họp hoặc tham vấn khác sẽ được tài liệu hóa trong cùng một cách. 
8.2. Vấn đề ngôn ngữ

101. Để đảm bảo rằng các thông tin sẽ được phổ biến đầy đủ đến người DTTS, việc công bố sẽ được thực hiện một cách thích hợp trong ngôn ngữ của người DTTS (nếu họ không có khả năng đọc và nói tiếng Việt) và phù hợp với văn hóa của họ. Các cuộc họp công cộng trong làng cũng sẽ được tiến hành bằng ngôn ngữ của người DTTS nếu cần thiết. Các thông tin sẽ được đăng ở những nơi công cộng như trụ sở UBND xã và nhà trưởng thôn / già làng. Các thông tin được truyền chủ yếu thông qua hình ảnh để cho phép người DTTS với kỹ năng đọc kém có thể hiểu.

IX. SẮP XẾP THỰC HIỆN

9.1. Chuẩn bị Kế hoạch EMDP

102. Khi đánh giá xã hội xác định rằng DTTS đang hiện diện trong khu vực dự án, và EMDP sẽ được phát triển cho các hoạt động dự án để đảm bảo rằng: (a) Người DTTS bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ nhận được các lợi ích cho văn hóa, xã hội và nền kinh tế của họ; (b) Khi các tác động bất lợi của DTTS được xác định, những tác động như vậy nên tránh, giảm thiểu tối đa và/hoặc bồi thường. Khi DTTS là những người duy nhất hưởng lợi trực tiếp, hoặc là đa số những người hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động của dự án, nội dung của các EMDP sẽ được đưa vào thiết kế tổng thể của dự án mà không có một EMDP riêng rẽ.

103. Ban QLDA tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị EMDP với sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia xã hội và CPMU. Mức độ chi tiết của các EMDP sẽ phụ thuộc vào các hoạt động dự án cụ thể và bản chất của các tác động., Đề cương của EMPD được phác thảo tại Phụ lục 1 của tài liệu này.

9.2. Thực hiện EMDP

104. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh/huyện phối hợp với UBND xã (CPC), chịu trách nhiệm thực hiện EMDP. Ban QLDA tỉnh hỗ trợ và giám sát việc thực hiện EMDP. Tất cả các hoạt động của việc thực hiện EMDP trong suốt quá trình thực hiện dự án cần được triển khai theo một cách thức phù hợp về văn hóa của người DTTS bị ảnh hưởng.

105. Nhằm đảm bảo sự tham gia ở cấp cơ sở trong quá trình thực hiện và giám sát EMDP, một nhóm/tổ chức những người dân địa phương ở cấp cộng đồng sẽ được thiết lập để tham gia lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, vận hành, và duy trì EMDP. Ban QLDA tỉnh sẽ thiết lập quy trình đối thoại và họp mặt thường xuyên với các chính quyền địa phương, Ban Dân tộc, đại diện của các nhóm cộng đồng, và già làng/trưởng bản đại diện cho người DTTS. Các tổ chức quần chúng, đặc biệt là Hội phụ nữ, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện và giám sát EMDP. NHTG sẽ xem xét EMDP trước khi triển khai các công trình/hoạt động dự án.

X. NGÂN SÁCH THỰC HIỆN

106. Mỗi EMDP sẽ phải xác định rõ yêu cầu về vốn đối với mỗi hoạt động, chi tiết các hoạt động cụ thể, bao gồm chi phí cho từng hoạt động can thiệp cụ thể, các chi phí quản lý/ hoạt động, v.v…. Mỗi một EMDP cần xác định rõ nguồn kinh phí cho mỗi hoạt động trong kế hoạch bao gồm tiền từ Ngân hàng thế giới hoặc từ nguồn kinh phí khác của hoạt động.

107. Các chi phí thực hiện EMP sẽ được phân bổ từ nguồn dự án mà nguồn đó sử dụng hỗn hợp nguồn kinh phí của nhà tài trợ và nguồn của chính phủ.

XI. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

108. Mục đích chính của giám sát và đánh giá là để đảm bảo rằng tất cả các biện pháp dự kiến của EMPF và EMDP đều được thực hiện theo đúng chính sách và quy trình. Toàn bộ dự án sẽ được giám sát về kết quả lợi ích mang lại, tuân theo các thủ tục chung của cả dự án (gồm chính sách an toàn và tham gia cộng đồng), thực hiện đúng hạn (theo kế hoạch), và chi tiêu trong phạm vi ngân sách. Giám sát sẽ được thực hiện bởi Ban quản lý dự án tỉnh (PPMU) và Ban quản lý dự án Trung ương (CPMU) thông qua báo cáo tiến độ và giám sát nội bộ.

109. Công tác thực hiện và kết quả EMDP và các hoạt động lồng ghép về DTTS sẽ được giám sát thường xuyên, và giám sát nội bộ sẽ được tiến hành bởi Ban quản lý dự án tỉnh và giám sát bên ngoài sẽ do Ban Dân tộc tỉnh thực hiện. Những ghi nhận và kiến nghị liên quan đến người DTTS sẽ được đưa vào báo cáo định kỳ của Ban quản lý dự án tỉnh gửi Ban quản lý dự án Trung ương (CPMU).

110. Ban QLDA tỉnh có trách nhiệm giám sát nội bộ trong quá trình thực hiện EMDP. PPMU sẽ thiết lập và nộp báo cáo giám sát CPMU hàng quý. Điều đó bắt đầu khi tờ rơi được phổ biến công khai các thông tin cho đến khi giải ngân vốn cho EMDP và các hoạt động khác. Các giám sát định kỳ trong các EMDP và các hoạt động tổng hợp liên quan đến người DTTS bao gồm một số chỉ tiêu:

(a) Đảm bảo rằng tất cả các tác động tiêu cực của các dự án trên DTTS được giảm nhẹ, giảm thiểu hoặc bồi thường phù hợp với EMPF và EMDP.

(b) Đảm bảo rằng các biện pháp tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu tác động bất lợi được thực hiện theo cách thích hợp văn hóa của người DTTS.

(c) Xác định liệu các tham vấn tự nguyện, trước và được thông báo cho cộng đồng DTTS được tiến hành theo cách thức phù hợp về văn hóa hay không.

(d) Xác định liệu các thủ tục khiếu nại có theo EMPF và đề xuất các giải pháp nếu có những vấn đề chưa giải quyết.

(e) Tuân thủ giữa di dời và giải phóng mặt bằng và triển khai thi công để đảm bảo rằng DTTS bị ảnh hưởng đã được cung cấp đền bù, tiền trợ cấp.
111. Việc giám sát sẽ được thực hiện dưới sự giám sát liên tục nội bộ qua các chỉ số quá trình và đầu ra của PPMU và đánh giá các mục tiêu EMDP. Báo cáo giám sát sẽ tóm tắt tiến độ của EMDP và các hoạt động về DTTS, đối chiếu với các chỉ số, và nếu cần thiết, đề nghị thay đổi để đảm bảo thực hiện EMDP và tích hợp các hoạt động với mục tiêu và thủ tục dự kiến. Báo cáo này là một phần của một báo cáo trình xem xét CPMU và cho các mục đích giám sát Ngân hàng.
112. CPMU sẽ nộp báo cáo giám sát hàng quý cho Ngân hàng Thế giới. Báo cáo sẽ tóm tắt tiến độ thực hiện EMDP.

113. Một cơ quan bên ngoài được tuyển dụng bởi CPMU sẽ chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá độc lập. Việc giám sát bên ngoài sẽ được tiến hành bởi một cơ quan bên ngoài chuyên về khoa học xã hội. Các chỉ số chính về giám sát và đánh giá độc lập được trình bày như sau:

(a) Việc tham vấn và nhận thức về lợi ích của dự án, chính sách tái định cư và quyền lợi của các DTTS bị ảnh hưởng (nếu có);

(b) Mức độ hài lòng của DTTS bị ảnh hưởng với các quy định trong EMPF;

(c) Cơ chế khiếu nại (hồ sơ, quy trình, giải pháp);

(d) Hiệu quả và tính bền vững của các quyền lợi và các biện pháp phục hồi thu nhập cho DTTS bị ảnh hưởng;

(e) Các tác động về giới và chiến lược để họ tham gia;

(f) Nâng cao năng lực của người DTTS bị ảnh hưởng để khôi phục/tái thiết lập sinh kế và chất lượng sống; các hỗ trợ của dự án

(g) Các tác động tái định cư gây ra trong hoạt động xây dựng; các hành động được làm để giảm thiểu và bồi thường các tác động

(h) Tác động tạm thời hoặc vĩnh viễn ảnh hưởng đến thu nhập và sinh kế DTTS và thực hiện các hành động giảm thiểu và bồi thường

(i) Các hoạt động được lên kế hoạch và thực hiện để đảm bảo tham gia DTTS vào việc lập kế hoạch và thực hiện

(j) năng lực thể chế để hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện EMDP, Giám sát nội bộ và hệ thống báo cáo

(k) Chuyển kinh phí của chính phủ để thanh toán bồi thường và trợ cấp tới người DTTS bị ảnh hưởng

Phụ lục 1: Đề cương lập Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số 

I. Tóm tắt Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số

Phần này mô tả chính xác những tác động chính, những tìm hiểu quan trọng và kiến nghị hành động thực hiện.

II. Mô tả dự án

Phần này trình bày mô tả chung về dự án: những hạng mục dự án và các hoạt động dự án có thể mang tới các tác động tới người DTTS, và xác định khu vực dự án.

III. Đánh giá tác động xã hội: Phần này sẽ: (i) xem xét khung thể chế và pháp lý án dụng cho người dân tộc trong bối cảnh dự án; (ii) nêu thông tin cơ bản về các đặc điểm nhân chủng, văn hoá, xã hội và chính trị của các cộng đồng người DTTS bị ảnh hưởng; đất đai và vùng lãnh thổ mà họ sở hữu theo truyền thống hoặc sử dụng hoặc chiếm giữ theo tập quán; các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà họ phải phụ thuộc; (iii) xác định những bên liên quan chính và thiết kế ra qui trình nhạy cảm về giới và phù hợp về văn hoá để tiến hành tham vấn có ý nghĩa với người DTTS ở từng giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án, có kiểm tra và xem xét thông tin cơ bản; (iv) dựa trên kết quả tham vấn có ý nghĩa với cộng đồng DTTS bị ảnh hưởng để đánh giá những tác động tiềm tàng tích cực và tiêu cực của dự án. Quan trọng là phải quyết định các tác động tiêu cực tiềm tàng đó là phân tích độ nhạy về giới về khả năng dễ bị tổn thương cụ thể và mức độ gắn bó của họ với nguồn tài nguyên và đất đai cũng như việc họ có thiếu điều kiện tiếp cận với các cơ hội liên quan sẵn có khác đối với các nhóm xã hội khác trong cộng đồng, khu vực hoặc các tổ chức xã hội quốc gia nơi họ sinh sống; (v) đưa phần đánh giá phân tích về giới trong nhận thức của người bị ảnh hưởng là người DTTS về dự án và các tác động của dự án tới tình trạng kinh tế, xã hội và văn hoá của họ; và (vi) xác định và kiến nghị, dựa trên kết quả tham vấn có ý nghĩa với cộng đồng DTTS bị ảnh hưởng để xác định và kiến nghị các biện pháp cần thiết để tránh những ảnh hưởng xấu, hoặc nếu các biện pháp đó không khả thi thì xác định các biện pháp giảm thiểu, làm nhẹ và/hoặc đền bù cho những nỗ lực đó và phải đảm bảo rằng người DTTS được nhận đầy đủ lợi ích phù hợp về văn hoá của họ trong dự án. 

IV. Các biện pháp giảm thiểu: Phần này cụ thể hoá những biện pháp cần thiết để tránh những ảnh hưởng xấu, hoặc nếu các biện pháp đó không khả thi thì xác định các biện pháp giảm thiểu, làm nhẹ và/hoặc đền bù về những tác động tiêu cực không thể tránh khỏi cho từng DTTS bị ảnh hưởng.

V. Phổ biến thông tin, tham vấn và tham gia: Phần này sẽ: (i) trình bày về qui trình phổ biến thông tin, tham vấn và tham gia với các cộng đồng người DTTS bị ảnh hưởng như đã thực hiện trong khi chuẩn bị dự án; (ii) tóm tắt các ý kiến của họ về kết quả đánh giá tác động xã hội và xác định những quan tâm của họ đã nêu trong khi tham vấn và cách giải quyết những vấn đề đó như thế nào trong thiết kế dự án; (iii) trong trường hợp các hoạt động của dự án yêu cầu sự hỗ trợ của cộng đồng lớn, thì phải chuẩn bị tài liệu về qui trình và kết quả tham vấn với các cộng đồng DTTS BAH và thoả thuận đạt được từ những tham vấn đó về các hoạt động dự án và các biện pháp an toàn để giải quyết tác động đó của các hoạt động đó; (iv) mô tả cơ chế tham vấn và tham gia sẽ sử dụng trong khi thực hiện để đảm bảo người DTTS được tham gia trong quá trình thực hiện; và (v) khẳng định việc phổ biến EMDP dự thảo và cuối cùng cho các cộng đồng DTTS bị ảnh hưởng.

VI. Các giải pháp lợi ích: Phần này xác định cụ thể các giải pháp đảm bảo rằng người DTTS nhận được các lợi ích về kinh tế và xã hội phù hợp với văn hoá và đáp ứng yêu cầu về giới.

VII. Tăng cường năng lực:  Phần này đưa ra các biện pháp nhằm tăng cường năng lực về xã hội, pháp lý và kỹ thuật của (a) các tổ chức nhà nước để giải quyết những vấn đề về DTTS trong vùng dự án; và (b) các tổ chức của người DTTS trong vùng dự án để cho phép họ đại diện cho những người DTTS bị ảnh hưởng một cách hiệu quả hơn. 

VIII. Cơ chế giải quyết khiếu nại:  Phần này mô tả các qui trình giải quyết khiếu nại của cộng đồng DTTS bị ảnh hưởng. Phần này cũng mo tả qui trình giải quyết khiếu nại của cộng đồng DTTS bị ảnh hưởng. Nó cũng giải thích cách qui trình đó có thể tiếp cận cho người DTTS và phù hợp về văn hoá và đáp ứng yêu cầu về về giới.

IX. Tổ chức thực hiện: Phần này trình bày các trách nhiệm và cơ chế tổ chức thực hiện để triển khai các biện pháp khác nhau trong EMDP. Phần này cũng mô tả qui trình để các tổ chức sở tại và các tổ chức phi chính phủ tham gia thực hiện các biện pháp đã nêu trong EMDP.

X. Giám sát, báo cáo và đánh giá:  Phần này trình bày cơ chế và chuẩn mực phù hợp với dự án để giám sát và đánh giá công tác thực hiện EMDP. Phần này cũng xác định cụ thể các tổ chức thực hiện để người DTTS bị ảnh hưởng tham gia vào việc chuẩn bị và công nhận các báo cáo giám sát và đánh giá.

XI. Ngân sách và tài chính:  Phần này trình bày khoản ngân sách phân chia theo đầu mục cho tất cả các hoạt động đã mô tả trong EMDP.

Các Phụ lục: Tờ rơi thông tin; Hướng dẫn lập Đề cương tham chiếu cho tư vấn; Mẫu biên bản họp cộng đồng 

Phụ lục 2: Tổng hợp kết quả tham vấn với nhóm DTTS

1. Mục đích tham vấn Cuộc thảo luận nhóm nhằm:

(i) 
Cung cấp thông tin về các TDA và các nguyên tắc bồi thường và TĐC của dự án cho người BAH;

(ii) 
Tìm hiểu về lịch sử thiên tai (lũ, hạn hán, cát bay, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu), tầm quan trọng của rừng phòng hộ, gắp rừng phòng hộ với sản xuất nông lâm ngư kết hợp.

(iii) 
Tìm hiểu về hiện trạng kinh tế - xã hội của khu vực; 

(iv) 
Lựa chọn các hình thức bồi thường đất hoa màu cho BAH nếu có hoạt dộng thu hồi đất; hoặc chưng dụng đất trong thời gian ngắn.
(v) 
Sự nhất trí và ủng hộ rộng rãi của họ đối với dự án và những kiến nghị hay đề xuất của họ với dự án

2. Nội dung tham vấn các thông tin về dự án

· Các hoạt động sinh kế hiện tại của người dân

· Hiện trạng về rừng phòng hộ và các biện pháp quản lí chăm sóc rừng hiện có trên địa bàn địa phương

· Các vấn đề về thu hồi đất, chưng dụng đất ngắn hạn

· Đánh giá sự ủng hộ của người dân đối với dự án
3. Phương pháp tham vấn 

· Tham vấn cấp tỉnh với sự tham gia của các Sở, ngành liên quan và các huyện vùng dự án; 

· Tham vấn cấp huyện với sự tham gia của phòng dân tộc và các bên liên quan của huyện về người DTTS

·  Thảo luận nhóm với người 19 người DTTS bị ảnh hưởng và không bị ảnh hưởng được chọn từ các nhóm hộ khác nhau theo mức sống, theo giới tính, theo độ tuổi. Một chuyên gia xã hội hướng dẫn thảo luận và ghi chép các thông tin được trao đổi. Người dân thảo luận tự do theo hướng dẫn của chuyên gia xã hội, không có sự can thiệp hay ép buộc nào từ bên ngoài.
4. Tóm tắt kết quả tham vấn
· Địa phương rất ủng hộ dự án và các vấn đề phát triển lâm nghiệp bền vững, thích ứng thiên tai, đặc biệt là phát triển sinh kế mùa cho người dân;

· Về vấn đề người DTTS, huyện có người dân tộc sống ở Quảng Ninh, Thanh Hóa còn các tỉnh khác của vùng dự án không có người DTTS sinh sống; 

· Về giao rừng cho cộng đồng quản lí, nên tập trung hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, hỗ trợ người dân một khoản kinh phí nhất định cho việc quản lí và chăm sóc rừng.

· Về hô trợ cộng đồng, nên tập trung giải quyết sinh kế, đa dạng thu nhập cho người dân nhất là người dân ở 4 tỉnh bị sự cố môi trường (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế)

· Ngoài ra, các hoạt độ hỗ trợ nên tập trung vào nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng các nhóm mục tiêu và chuyển đổi sinh kế.
· Cần thông tin sớm và đầy đủ cho cộng đồng về mục tiêu và các hoạt động của dự án;

· Hoạt động hỗ trợ người DTTS địa phương đang thực hiện theo các hướng dẫn, quy định của Chính phủ, tuy nhiên nguồn lực còn phân tán, thiếu kinh phí nên đáp ứng được yêu cần thực tế.

Phụ lục 3: Sàng lọc sơ bộ dân tộc thiểu số
Thời điểm sàng lọc: Vào thời điểm trước khi tham vấn với một xã.

Những thông tin thu thập: Việc sàng lọc sẽ thu thập thông tin về nhân khẩu học của các DTTS sống trong khu vực bị ảnh hưởng.

Làm thế nào để thu thập thông tin: Thông tin có thể được thu thập từ người đứng đầu DTTS, già làng/trưởng thôn và chính quyền xã.

Người chịu trách nhiệm sàng lọc: Cán bộ của Ban quản lý dự án hoặc Tư vấn.
Yêu cầu thời gian: Công tác sàng lọc mỗi xã sẽ mất khoảng 1 ngày.

Phụ lục 4: Đánh giá xã hội
Khi tiến hành đánh giá xã hội (SA): Nếu kết quả sàng lọc chỉ ra rằng, có những gia đình DTTS trong phạm vi ảnh hưởng của các tiểu dự án, một đánh giá tác động xã hội cần được thực hiện.

Những thông tin gì cần thu thập: Đánh giá SA sẽ thu thập các thông tin liên quan như số liệu nhân khẩu học, tình hình kinh tế - xã hội, văn hóa; và những tác động tích cực, tiêu cực của các tiểu dự án đề xuất đến kinh tế - xã hội và văn hóa.
Làm thế nào để thu thập các thông tin: Thông tin sẽ được thu thập thông qua các cuộc họp nhóm với các nhóm DTTS như 1) Người đứng đầu của EM; 2) Nam EM; và 3) Nữ EM, đặc biệt những người sống trong khu vực bị ảnh hưởng.

Người chịu trách nhiệm thực hiện SA: Cán bộ của Ban quản lý dự án hoặc Tư vấn.

Yêu cầu thời gian: Công tác thu thập số liệu đánh giá xã hội ở mỗi xã sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 2 - 3 ngày. Cần thêm 2 - 3 ngày để phân tích số liệu và xây dựng báo cáo tổng hợp.

Phụ lục 5: Tóm tắt kết quả tham vấn
Các nội dung, vấn đề chính được nêu trong khi tham vấn bao gồm:

· Thông tin về dự án

· Thực trạng KTXH, môi trường, quản lý bảo vệ rừng của địa phương và các vấn đề cần dự án đầu tư, hỗ trợ liên quan đến quản lý rừng ven biển, sinh kế, cơ sở hạ tầng nông thôn, các vấn đề phát sinh …;

· Sự đồng thuận và sự đón nhận dự án của người dân và các bên liên quan; xác định các tác động dự kiến của dự án đến kinh tế, xã hội và môi trường vùng dự án.

· Các cá nhân, tổ chức đang quản lý và sở hữu rừng ven biển, quyền lợi và mâu thuẫn lợi ích giữa các bên có thể xảy ra khi dự án triển khai, giải pháp đề xuất.

· Các hoạt động sinh kế hiện tại của người dân và đề xuất các hoạt động sinh kế hiệu quả; Các công trình cơ sở hạ tầng lâm sinh và nông thôn cần thiết được đầu tư hỗ trợ từ dự án, các tác động có thể xảy ra; Chính sách hỗ trợ của dự án và bồi thường khi ảnh hưởng đến người dân, cơ chế khiếu nại; Thực trạng về rà phá bom mìn tại khu vực dự án và các khu vực cần thực hiện việc rà soát trước khi triển khai các hoạt động của dự án.

· Các vấn đề có thể xảy ra khi triển khai các hoạt động của dự án, ví dụ như thu hồi đất, hoa màu, giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường…

· Các ảnh hưởng của dự án đến cộng đồng DTTS, nhóm dễ bị tổn thương như người nghèo, những người không có đất, người già, phụ nữ và trẻ em.

Bảng tóm tắt biên bản tham vấn chính quyền xã và người dân
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	Tên tỉnh, huyện
	Thành phần
	Ngày tham vấn

	I
	Tỉnh Quảng Ninh
	
	

	1
	Tham vấn với Sở NN&PTNT, UBND huyện Tiên Yên và TP. Móng Cái
	
	17&18 /08/2016

	- Hoàng Công Đãng – Phó GĐ Sở NN&PTNT Quảng Ninh

- Bùi Xuân Hiến: Giám đốc dự án trồng rừng Việt Nam – Đức

- Hoàng Coong Dũng: Sở NN&PTNT

- Lê Đức Thành: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Yên

- Nguyễn Ngọc Dung: Phó phòng tài chính của UBND huyện Móng Cái

- Lê Thanh Nhàn: Chủ tịch hội phụ nữ TP. Móng Cái

- Nguyễn Thị Kim Ngân: Hội phụ nữ, huyện Tiên Yên

- Vi Văn Nam: Phòng dân tộc, huyện Tiên Yên

- Các đại diện của các phòng ban liên quan khác

	Tóm tắt kết quả:

Sở NN&PTNT

- Hầu hết các rừng ngập mặn ở Quảng Ninh vẫn được giám sát bởi chính quyền địa phương và Ban quản lý rừng phòng hộ. Dự án đề xuất giao lại nó cộng đồng vì việc triển khai thực tế cho thấy hiệu quả trong quản lý rừng xã Đồng Rui. Rừng ngập mặn không nên giao cho cá nhân nhưng có thể giao cộng đồng, bởi mâu thuẫn có thể xảy ra giữa các hộ gia đình.

- Việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và bảo vệ rừng của dự án đề nghị không dẫn đến thu hồi đất và tái định cư vì chúng được xây dựng trong khu vực sẵn có và quy mô xây dựng là nhỏ. Nếu có thu hồi đất (vườn hoặc cây) trong quá trình thực hiện dự án.

- Thu nhập chính của người dân là từ nông nghiệp và ngư nghiệp.

- Người dân chào đón dự án và mong muốn nó triển khai bởi vì rừng ven biển và rừng ngập mặn là đặc biệt quan trọng đối với họ.

- Cây giống: Các công ty cần được khuyến khích để sản xuất cây giống và dự án sẽ mua nó để trồng rừng. Điều này có thể đảm bảo chất lượng cây giống.
Huyên Tiên Hiên và TP. Móng Cái

- Hiện nay, chính quyền địa phương chưa giao rừng cho cộng đồng quản lý. Nếu các dự án và Chính phủ quyết định để làm điều đó, Ủy ban nhân dân địa phương và người dân sẽ đồng ý.

- Thôn 1 và thôn 2, xã Tiền Hải là những người tiên phong cho việc giao lại rừng cho các cộng đồng trong thời gian 2 năm. Kết quả sơ bộ cho thấy tính hiệu quả của các mô hình từ rừng rất phát triển và được kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Việc quản lý và thực hiện là phù hợp với các cộng đồng và các quy định, Ban quản lý rừng đã được thành lập.

- Các mô hình triển khai hiện nay bao gồm:

+ Nuôi tôm và nuôi cua quảng canh: Tuy nhiên, nuôi tôm gặp rủi ro, theo khảo sát, chỉ có 50% hộ gia đình có thể có được lợi nhuận.

+ Ngao: giá trị kinh tế cao, rủi ro thấp nhưng đầu ra phải đối mặt với khó khăn.

- Sẽ là tốt nếu dự án có thể hỗ trợ để người dân phát triển sinh kế, tuy nhiên mô hình mới cần phải được phân tích một cách cẩn thận và được đào tạo tập huấn trước khi thực hiện.

- Nhu cầu vay vốn tín dụng là rất cao do sự thiếu hụt đầu tư. Hy vọng dự án này cung cấp tín dụng với lãi suất thấp, do đó mọi người có thể đầu tư vào sản xuất nông nghiệp.

- Tỷ lệ các hộ trong khu vực dự án không cao, khoảng 2.000 người, chủ yếu tập trung ở Quảng Nghĩa và thị trấn Hải Hòa, chủ yếu là người Dao, Tày, và người Hoa.

- Mọi người đang rất hoan nghênh dự án và họ mong muốn triển khai của nó.



	2
	Ban quản lý rừng phòng hộ TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
	Nguyễn Danh Đằng – Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ
	Ngày 18/8/2016

	- Hiện nay Ban quản lý rừng phòng hộ của Móng Cái đang quản lý 1.293 ha rừng ngập mặn. Nếu các dự án và Chính phủ có kế hoạch giao lại cho các cộng đồng, Ban quản lý sẵn sàng để hỗ trợ và hợp tác với mọi người để đảm bảo bảo vệ rừng tốt.

- Rủi ro: Sau khi rừng được giao lại, mọi người sẽ sử dụng rừng cho các mục đích khác. Do đó, thông báo tốt với các quy tắc và quy ước rõ ràng là bắt buộc.

- Hiện nay, kinh phí từ các tỉnh để quản lý bảo vệ rừng đó còn hạn chế, chỉ đáp ứng được 10% số cần thiết, Ban quản lý phải bảo vệ số còn lại. Mặc dù diện tích rừng lớn, nguồn nhân lực là khá hạn chế. Vì vậy, nó sẽ là tốt nếu dự án có thể cung cấp hỗ trợ kinh phí để người dân địa phương để bảo vệ rừng.

- Tác động của dự án: Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

- Dự án được đề xuất để cung cấp kinh phí cho Ban quản lý rừng phòng hộ, xe tuần tra, chòi canh và bảng tin.

- Ban Quản lý rừng phòng hộ sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm và kinh nghiệm cũng như kỹ thuật cho người dân trong việc trồng, giám sát và quản lý rừng.

	3
	Tham vấn nhóm hộ dân tại xã Vạn Ninh và xã Đồng Rui
	
	Ngày 19 - 20/8/2016

	- Bùi Xuân Trường-: Phó chủ tịch UBND xã Vạn Ninh

- Vũ Hoàng Tuấn: Cán bộ UBND xã Vạn Ninh

- Pham Thi Tan: Chủ tịch Hội phụ nữ xã Vạn Ninh

- Bui Van Tu: Trưởng thôn

- Phạm Văn Hải: Chủ Tịch UBND xã Đồng Rui

- Đại diện từ các cơ quan liên quan khác

Tóm tắt kết quả:

- Xã Vạn Ninh hiện chỉ có 80 ha rừng ngập mặn quản lý trong 1.675 ha hiện có. Phần còn lại được giám sát bởi Ban quản lý rừng phòng hộ. Nếu các dự án và Chính phủ có kế hoạch giao lại rừng cho cộng đồng, xã Vạn Ninh sẵn sàng để hỗ trợ.

- Là một xã nghèo, Vạn Ninh thiếu đầu tư cho cơ sở hạ tầng nông thôn và lâm sinh. Cơ sở hạ tầng hiện tại đã xuống cấp nhiều, bao gồm cả mẫu giáo và trường tiểu học.

- Dự kiến ​​công trình xây dựng trong dự án không yêu cầu giải phóng mặt bằng và tái định cư. Nếu thu hồi đất là cần thiết, xã sẽ khuyến khích các hộ gia đình hiến đất. Kinh nghiệm cho thấy rằng người dân trong các dự án trước đó là sẵn sàng hiến đất cho công trình xây dựng.

- Các mô hình hiện tại của sản xuất nông nghiệp trong xã chủ yếu là nuôi trồng thủy sản (tôm, cua) và nuôi thịt gà, lợn giống. Tuy nhiên, đầu ra không ổn định do phụ thuộc vào thương lái, do đó dự án được mong đợi ​​sẽ phát triển để xây dựng một chuỗi giá trị cho người dân.

- Đối với xã Đồng Rui, đời sống của người dân chủ yếu là khai thác hải sản dưới tán rừng, vịt biển giống và trồng khoai lang trong cát. Ngoài ra, có một số dự án nuôi trồng thủy sản được quy hoạch. Đồng Rui có mô hình du lịch sinh thái. Các khu rừng ngập mặn ở đây được bảo vệ bởi các cộng đồng.

- Hiện nay, người dân thiếu đầu tư. Dự án được trông đợi có thể cung cấp tín dụng với lãi suất thấp để người dân có thể đầu tư vào sản xuất nông nghiệp.

- Tỷ lệ hộ gia đình DTTS trong xã là rất thấp (dưới 10). Họ kết hôn người dân địa phương.

- Phụ nữ độc thân gặp khó khăn tình hình là khoảng 26 người, như không có nhà ở kiên cố, bệnh tật, vv Dự án được trông đợi ​​sẽ có các chính sách để hỗ trợ họ.

- Mọi người sẵn sàng để hỗ trợ dự án.



	4
	Tham vấn nhóm hộ dân tại xã Vạn Ninh và xã Đồng Rui
	Tổng số 36 hộ dân, xã Vạn Ninh có 19 hộ, xã Đồng Rui có 17 hộ
	Ngày 19 - 20/8/2016

	Tóm tắt kết quả:

- Người dân rất đồng thuận với dự án, đồng thuận với chủ trương chuyển quyền quản lý rừng cho cộng đồng để cộng đồng trồng, khôi phục và bảo vệ rừng, trong đó người dân có thể được khai thác nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng trong giới hạn cho phép.

- Mong muốn dự án hỗ trợ cây con giống và tập huấn kỹ thuật về nuôi thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi và các hỗ trợ cho lĩnh vực dịch vụ, làng nghề để người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

- Hiện tại rất thiếu phòng học cho học sinh tiểu học và mẫu giáo, đường đã xuống cấp, nhiều nơi chỉ mới có đường đất, người dân đề nghị dự án và nhà nước quan tâm hỗ trợ đầu tư để giảm bớt khó khăn cho người dân.

- Sản phẩm nông sản và thủy sản người dân sản xuất ra và đi đánh bắt về bán với giá rất thấp, khâu chế biến và bảo quản kém, rất mong dự án hỗ trợ cho người dân về kỹ thuật chế biến, bảo quản và tìm đầu ra cho sản phẩm.

- Nếu các công trình cơ sở hạ tầng lâm sinh và nông thôn xây dựng phải thu hồi một phần đất nhỏ, các hộ dân sẵn sàng hiến đất để thi công công trình.

- Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, nếu dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp thì rất tốt.

	II
	Tinh Nghệ An
	
	

	1
	Tham vấn với Sở NN&PTNT, UBND huyện Diễn Châu
	
	5 - 6/9/2016

	· Nguyễn Tiến Lâm: Phó giám đốc Sở NN&PTNT

· Nguyễn Khắc Hải: Chi cục Kiểm lâm

· Nguyễn Công Sơn: Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Lộc

· Phan Xuân Vinh: Phó chủ tịch UBND huyện Diễn Châu

· Phan Thị Hương: Phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu

· Đậu Thi Nga: Hội Phụ nữ, huyện Diễn Châu

· Đại diện từ các phòng ban khác

Tóm tắt kết quả:

- Nghệ An sẵn sàng tiếp nhận dự án và mong dự án thực hiện tại đây. Các cán bộ và kinh phí của tỉnh sẽ được phân bổ cho dự án. 

- Đối với rừng ngập mặn, cây phải cao và chất lượng tốt mới có thể đem trồng và mới sống. Dừa cần phải được đưa vào nghiên cứu để trồng dọc theo bờ biển. Nghệ An có thể đảm bảo về cây giống bởi tỉnh có hơn 30 đơn vị có thể cung cấp.

- Sau khi giao lại rừng cho các cộng đồng, nếu có bất kỳ sự lạm dụng, huyện sẽ thu hồi rừng và giao nó cho đối tượng khác.

- Hiện nay, một số khu vực phát triển du lịch ven biển gây ra tác động tiêu cực rừng khiến giảm diện tích rừng. Giải pháp cho tình trạng này đang được lên kế hoạch.

- Sinh kế hỗ trợ cho các khu vực ven biển ở đây có ưu điểm: điều kiện tự nhiên thuận lợi, đất có chất lượng tốt, nguồn nhân lực dồi dào và trẻ. Đối với những nhóm này, sinh kế nên được hỗ trợ ở cấp hộ gia đình, cộng đồng; và cấp thôn.
- Quá trình rà phá bom mìn: nên thực hiện trong khu vực mới nhưng không phải trong khu vực hiện tại đã có rừng.

- Đối với cơ sở hạ tầng: Giải phóng mặt bằng và tái định cư thì không cần thiết. Giải phóng mặt bằng sẽ không được chọn.

	2
	Xã Diễn Ngọc và xã Diễn Thành thuộc tỉnh Nghệ An
	- Hồ Thị Tâm, Chủ tịch UBND xã Diễn Thành

- Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc
	Ngày 07/09/2016

	Tóm tắt kết quả:

- Xã Diễn Thành có 110 ha ven biển quy hoạch khu du lịch, vì vậy đất lâm nghiệp và rừng phòng hộ bị suy giảm. Trong khu vực đất phòng hộ hiện tại có một số dân được giao khoán bảo vệ đang sử dụng sai mục đích, trồng cây nông nghiệp đan xen với cây rừng.

- Người dân sẵn sàng đón nhận dự án và đồng thuận với chủ trương của dự án về giao khoán quản lý bảo vệ rừng phòng hộ cho hộ dân và cộng đồng quản lý. Ở xã hiện tại đang có khoảng 15 ha rừng PH đã giao khoán cho hội cựu chiến binh quản lý. Xã còn có 21 ha đất trống có thể trồng mới rừng và trồng bổ sung.

- Xã đang rất thiếu phòng học cho trường tiểu học, mầm non và các công trình đường, hệ thống thủy lợi. Các công trình khi xây dựng không phải giải phóng mặt bằng, tái định cư và thu hồi đất.

- Cần có chính sách hỗ trợ phù hợp cho khoán bảo vệ rừng và cách quản lý tốt hơn để người dân không sử dụng sai mục đích rừng phòng hộ.

- Xã rất cần dự án hỗ trợ mô hình trồng rau sạch công nghệ cao để nâng cao thu nhập cho cộng đồng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân.

- Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, mong muốn dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp.

	3
	Tham vấn nhóm hộ dân tại xã Diễn Ngọc và xã Diễn Thành thuộc tỉnh Nghệ An
	Tổng số 52 hộ dân, xã Diễn Ngọc có 30 hộ, xã Diễn Thành có 22  hộ
	Ngày 8/9/2016

	Tóm tắt kết quả:

- Người dân rất đồng thuận với dự án, đồng thuận với chủ trương chuyển quyền quản lý rừng cho cộng đồng để cộng đồng trồng, khôi phục và bảo vệ rừng, trong đó người dân có thể được khai thác nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng trong giới hạn cho phép.

- Mong muốn dự án hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản đánh bắt từ biển và hỗ trợ người dân để nâng cao giá cả của sản phẩm đánh bắt.

- Hiện tại rất thiếu phòng học cho học sinh tiểu học và mẫu giáo, đường đã xuống cấp, nhiều nơi chỉ mới có đường đất, người dân đề nghị dự án và nhà nước quan tâm hỗ trợ đầu tư để giảm bớt khó khăn cho người dân.

- Người dân sẵn sàng hiến đất (nếu cần) để triển khai công trình, cần có giám sát cộng đồng khi triển khai các công trình để đảm bảo chất lượng công trình.

- Ở 2 xã có nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, hộ thiếu đất sản xuất.. vì vậy mong muốn dự án quan tâm hỗ trợ cho những đối tượng này.

- Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, nếu dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp thì rất tốt.

	III
	Tỉnh Thanh Hóa
	
	

	1
	Tham vấn Sở NN&PTNT, chi cục Lâm nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia
	
	Ngày 9/9/2016

	· Phạm Chí Dũng: Phó Chi cục trưởng chi cục Lâm nghiệp Thanh Hóa

· Trịnh Quốc Tuấn: Phó trưởng phòng chi cục Lâm nghiệp Thanh Hóa

· Lê Thế Kỳ: Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia

· Mai Văn Châu: Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp, UBND huyện Tĩnh Gia

· Nguyễn Thành Phòng: Phó Ban Ban QL rừng phòng hộ

· Lường Thị Nhung: Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Tĩnh Gia

- Đại diện các bên liên quan khác.
Tóm tắt kết quả:

· Thanh Hóa có 102 km bờ biển và hiện có một số chương trình của tỉnh đang triển khai trồng rừng, tuy nhiên ở quy mô nhỏ do ít kinh phí. Người dân rất ủng hộ và mong muốn dự án này sớm triển khai, tuy nhiên cần xác định rõ cơ chế hỗ trợ cho người dân.

· Vùng ven biển của Thanh Hóa có rất ít người DTTS, khi dự án triển khai sẽ tiến hành sàng lọc và có các hoạt động hỗ trợ đặc biệt cho người DTTS vùng dự án.

· Hiện tại tỉnh đã có quy hoạch cụ thể cho khu vực ven biển được nuôi thủy sản, làm du lịch, vì vậy sẽ không có mâu thuẫn xảy ra giữa các nhóm đối tượng, tuy nhiên đối với khu vực quy hoạch nuôi thủy sản nhưng kém hiệu quả sẽ chuyển sang để trồng rừng.

· Các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn và công trình phục vụ hoạt động trồng và bảo vệ rừng đề xuất dự án đầu tư đều không phải thu hồi đất và tái định cư, sẽ được làm trên nền đất đã có sẵn, quy mô công trình nhỏ.

· Dự án nên hỗ trợ cho địa phương mô hình trồng rau sạch công nghệ cao để nâng cao thu nhập cho cộng đồng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân và xây dựng chuỗi giá trị.

· Tại Hậu Lộc người dân đang sử dụng ven biển để neo đậu tàu thuyền do kênh rạch quá cạn không thể vào được, vì vậy để nghị dự án xem xét đầu tư nạo vét kênh rạch để tàu thuyền vào đậu, trả lại ven biển cho trồng rừng.

· Cây giống: Tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng về giống, kỹ thuật và nhân sự cho triển khai dự án.

· Nên có hoạt động rà soát bom mìn trước khi triển khai dự án, vì đây là vùng có bom mìn sót lại nhiều. Dự án Jica đã thực hiện rà soát tại một số khu vực nhưng còn lại nhiều nơi chưa rà soát.

- Cần có đánh giá và phân tích các tác động đến môi trường, KTXH để đưa ra các biện pháp giảm thiểu, phòng tránh khi thực hiện dự án.
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	Xã Hải Ninh và xã Xuân Lâm thuộc tỉnh Thanh Hóa
	
	Ngày 10/9/2016

	· Lê Đình Thắng: Phó chủ tịch UBND xã Hải Ninh

· Phạm Đức Bình: Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm

- Các cán bộ liên quan khác
Tóm tắt kết quả:

· Người dân rất đồng thuận với dự án, đồng thuận với chủ trương chuyển quyền quản lý rừng cho cộng đồng để cộng đồng trồng, khôi phục và bảo vệ rừng.

· Xã Hải Ninh là xã nghèo, có hơn 3ha rừng ngập mặn (Sú, Vẹt) và có 8 ha bãi bồi. Hiện tại xã đang quản lý, xã sẵn sàng giao cho dân để quản lý và trồng rừng. Đối với rừng phi lao trên cạn đã giao cho người dân quản lý và khai thác.

· Mong muốn dự án hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản đánh bắt từ biển và cần dự án hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị để nâng cao giá cả của sản phẩm đánh bắt.

· Mong muốn dự án đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã vì hầu hết đã xuống cấp, thiếu phòng học. Người dân sẵn sàng hiến đất (nếu cần) để triển khai công trình, cần có giám sát cộng đồng khi triển khai các công trình để đảm bảo chất lượng công trình.

· Ở 2 xã có nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, hộ thiếu đất sản xuất.. vì vậy mong muốn dự án quan tâm hỗ trợ cho những đối tượng này. 2 xã không có hộ DTTS.

· Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, nếu dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp thì rất tốt.

	IV
	Tỉnh Hà Tĩnh
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	Tham vấn Sở NN&PTNT, các Ban quản lý rừng phòng hộ, UBND huyện Thanh Hà
	
	12/9/2016

	· Nguyen Ba Thinh: Phó giám đốc Sở NN&PTNT

· Nguyen Xuan Hoan: Phó giám đốc Ban quản lý các dự án ODA 

· Nguyen Ngoc Lam: Phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Tĩnh 

· Nguyen Viet Ninh: Giám đốc Trung tâm bảo tồn thiên nhiễn Kẻ Gỗ 

· Nguyen Van Sau: Trưởng phòng Nông nghiệp, huyện Thạch Hà

· Nguyen Thi Kieu Huong: Hội Phụ nữ huyện Thạch Hà

- Đại diện của các phòng ban liên quan khác.
Tóm tắt kết quả:

- Để quản lý rừng bền vững: Rừng phải có chủ. Các tỉnh sẽ thúc đẩy việc giao lại rừng cho cộng đồng. Một kế hoạch quản lý và bảo vệ cũng rất cần thiết.

- Cây giống: Cây phải thích ứng cho từng khu vực với các loại khác nhau của đất, một kế hoạch để đảm bảo chất lượng là cần thiết.

- Để bảo vệ rừng có hiệu quả, kinh phí phải được tăng lên để cấp phát cho người dân và nâng cao nhận thức của họ cũng như hỗ trợ họ với cơ sở hạ tầng và giới thiệu mô hình sinh kế tốt.

- Về môi trường: Sau sự cố Formosa, tỉnh sẽ không cho phép bất kỳ sự cố khác mà có hại cho môi trường xảy ra. Mọi người sẽ được khuyến khích để giám sát và quản lý môi trường.

- Về người ủng hộ: Hiểu được nhu cầu thực sự của người dân là cần thiết do đó cần có các chuyên gia để xem xét và đề xuất các mô hình sinh kế thích hợp.

- Người dân đồng tính với dự án và với kế hoạch giao lại rừng cho các cộng đồng địa phương để phục hồi và bảo vệ nó.

- Sinh kế: Toàn tỉnh có gần 11.000 mô hình sinh kế nông nghiệp khác nhau. Mô hình thích hợp nên đã được chọn đưa vào dự án. Sẽ không thu hồi đất và không có tái định cư.

- Sẽ không có mâu thuẫn giữa các bên nếu kế hoạch tốt và quá trình thích hợp được thực hiện.

- Quá trình rà phá bom mìn nên được xử lý trước khi dự án thực hiện các hoạt động đầu tư bởi vì khu vực này nhiều bom mìn còn sót lại.

- Khí hậu ven biển là rất cực đoan, bão gió xảy ra thường xuyên như vậy, mức kinh phí trồng rừng cần được tăng lên để thực hiện việc trồng, khôi phục và quá trình bảo vệ.
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	Xã Hộ Độ và xã Cẩm Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh
	- Phan Đình Hinh, Chủ tịch UBND xã Hộ Độ

- Trần Đình Lam, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh

- Trần Văn Hựu, Bí thư Đảng ủy xã
	Ngày 13/9/2016

	Tóm tắt kết quả:

- Xã Hộ Độ có tổng số 60,23 ha rừng ngập mặn, đây là xã bảo vệ rừng ngập mặn tốt nhất tỉnh Hà Tĩnh. Rừng ngập mặn ở đây rất quan trọng, cụ thể: Là bức tường xanh bảo vệ người dân trước sóng biển, gió bão; tăng nguồn lợi thủy hải sản; và đảm bảo môi trường sống cho thủy sinh vật dưới tán rừng. Các loại cây chính là Vẹt, Sú, Đước, Trang, Bần.

- Quản lý rừng tại xã: Xã đã xây dựng quy ước, hương ước tại các thôn, cụ thể ai vi phạm sẽ bị phạt và người phát hiện sẽ được thưởng. Rừng ngập mặn ở đây rất đẹp nên mong muốn dự án đầu tư để xã tổ chức hoạt động du lịch sinh thái.

- Xã Hộ Độ có 15 ha cần trồng mới, cây giống nên được gieo ươm tại chỗ

- Sự đồng thuận: Chính quyền xã và người dân rất mong chờ dự án

- Đề nghị dự án hỗ trợ đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng, đặc biệt là nhà tránh bão, hỗ trợ đầu tư các công trình lâm sinh để bảo vệ rừng.

- Xã Cẩm Lĩnh có 4 ha đã có rừng, đang giao cho cộng đồng quản lý bảo vệ, mỗi thôn chọn 20 hộ có nhiều kinh nghiệm tham gia bảo vệ rừng, tuy nhiên kinh phí bảo vệ không có, người dân tự nguyện tham gia. Xã có 31 ha có khả năng trồng rừng, phải khảo sát cụ thể để lựa chọn giống phù hợp.

- Các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn và công trình phục vụ bảo vệ rừng đề xuất dự án đầu tư đều không phải thu hồi đất và tái định cư, sẽ được làm trên nền đất đã có sẵn, quy mô công trình nhỏ.

- Những khu vực trồng rừng đã được rà soát bom mìn, vì vậy dự án không phải thực hiện hoạt động này.

- 2 xã không có hộ DTTS
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	Tham vấn nhóm hộ dân tại xã Hộ Độ và xã Cẩm Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh
	Tổng số 48 hộ dân, xã Hộ Độ có 21 hộ, xã Cẩm Lĩnh có 27  hộ
	Ngày 14/9/2016

	Tóm tắt kết quả:

- Người dân rất đồng thuận với dự án, đồng thuận với chủ trương chuyển quyền quản lý rừng cho cộng đồng để cộng đồng trồng, khôi phục và bảo vệ rừng, tuy nhiên mong muốn dự án có chính sách hỗ trợ hợp lý để người dân có thể yên tâm làm tốt trách nhiệm của mình.

- Cách đây 10 năm có dự án đã đầu tư trồng rừng tuy nhiên sau khi dự án kết thúc không có kinh phí cho bảo vệ rừng, vì vậy rừng đã bị suy giảm nhiều. Đề nghị dự án rút kinh nghiệm về vấn đề này.

- Hiện tại rất thiếu phòng học cho học sinh tiểu học và mẫu giáo, đường đã xuống cấp, thiếu nhà tránh trú bão, người dân đề nghị dự án và nhà nước quan tâm hỗ trợ đầu tư để giảm bớt khó khăn cho người dân. Người dân sẵn sàng hiến đất (nếu cần) để triển khai công trình, cần có giám sát cộng đồng khi triển khai các công trình để đảm bảo chất lượng công trình.

- Ở 2 xã có nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, hộ thiếu đất sản xuất.. vì vậy mong muốn dự án quan tâm hỗ trợ cho những đối tượng này. 

- Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, nếu dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp thì rất tốt.

- Cần khảo sát và nghiên cứu kỹ từng khu vực để lựa chọn cây trồng phù hợp và có thể thích ứng với điều kiện khí hậu.

- Các Mô hình thủy sản ở đây rất phù hợp, mong muốn dự án hỗ trợ con giống để người dân nuôi giúp cải thiện đời sống.

	V
	Tỉnh Thừa Thiên Huế
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	Tham vấn với Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Quỹ bảo vệ phát triển rừng, UBND huyện Quang Điền
	
	6/9/2016

	- Phạm Ngọc Dũng: Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

- Nguyễn Đức Huy: Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

- Trần Văn Lập: Giám đốc Ban quản lý rừng phogf hộ Bắc Hải Vân

- Phạm Cảnh Ngưu: Hội phụ nữ, huyện Quang Dinh

- Đại diện từ các phòng ban khác

Tóm tắt kết quả:

- Tỉnh Thừa Thiên Huế có chủ yếu là rừng cát và rừng đồi núi. Rừng ngập mặn có một ít ở ven biển. Cây bản địa được trồng trên đồi (núi ven biển). 

- Vấn đề sinh kế: mô hình nông-lâm nghiệp chăn nuôi dưới tán rừng, mô hình du lịch sinh thái trên đầm phá (Tam Giang, Cầu Hai).

- Mọi người đồng ý với dự án, với kế hoạch giao lại rừng cho các cộng đồng địa phương để phát triển, phục hồi và bảo vệ.

- Huyện Quảng Điền có hơn 8,5 km bờ biển, vùng cát lớn, khối lượng cát bay hàng năm tại 2 xã Quảng Công và Quảng Ngan là lớn. Để chống lại hiện tượng này và phát triển rừng phòng hộ, trong những năm gần đây, chính quyền địa phương khuyến khích người dân trồng cây trên các vùng đất ven biển. Nông dân ở 2 xã đã trồng khoảng 65 ha rừng trên vùng cát ven biển này. Rừng giúp giảm số lượng đòn cát mỗi năm và đảm bảo an ninh cho người dân của huyện Quảng Điền.

- Tỉnh luôn sẵn sàng tiếp nhận và mong dự án này thực hiện. Cán bộ cấp tỉnh và các phương tiện sẽ được cấp để thực hiện dự án. Mọi người đều hài lòng với dự án.

- Sẽ không thu hồi đất và tái định cư trong dự án. Vùng ven biển có cơ sở hạ tầng giao thông rất kém do đó nó sẽ cần khoảng 45 km đường lâm sinh để tuần tra và bảo vệ rừng.

- Các vấn đề giới: Hầu hết các hoạt động trồng rừng được thực hiện bởi phụ nữ (60-65%).

- Các khu vực dự án không có người DTTS, nhưng sẽ tiến hành rà soát lại.

- Sau khi giao lại rừng cho cộng đồng quản lý, nếu có bất kỳ sự lạm dụng, chính quyền địa phương sẽ thu hồi lại rừng và giao cho những đối tượng khác.

- Vấn đề rà phá bom mìn: Có một dự án Na Uy triển khai thực hiện tại huyện Phong Điền. Các huyện khác nên tiến hành rà soát trong khu vực trồng mới.
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	Thị trấn Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế
	
	7/9/2016

	- Rừng ở Phú Lộc bao gồm rừng phòng hộ ven biển, rừng ngập mặn và rừng trên đồi núi. Các khu rừng trên đất đồi đã được khôi phục và có thể khai thác (keo, phi lao, vv). rừng ngập mặn chủ yếu là Đước.

- Hiện nay sinh kế người dân chủ yếu đánh bắt tự nhiên và nuôi trồng thủy sản. Mọi người đồng ý về các lợi ích từ rừng ngập mặn do đó họ muốn khôi phục nó để bảo vệ môi trường, phục hồi sinh thái và tăng nguồn lợi thủy sản.

- Những mong muốn của chính quyền địa phương hiện nay là trông cây phân tán cây để phát triển du lịch sinh thái.

- Đầu tư vào đường lâm sinh đến khu vực dân cư Hoi Mit, An Cư với chiều dài khoảng 1-1,4 km.

- Đối với rừng phòng hộ của Bắc Hải Vân, cần 01 thấp canh lửa, trồng mới 100 ha và phục hồi 500 ha.
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	Xã Quảng Công và thị trấn Lăng Cô thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
	
	Ngày 8/9/2016

	Tóm tắt kết quả:

- Ở xã Quảng Công rừng phòng hộ chỉ có rừng phi lao và keo, trồng rừng phòng hộ ở đây chủ yếu chống cát bay, cát chảy để dân phát triển sản xuất và khai thác thủy sản ở vùng đầm phá và trên biển. Rừng ngập mặn ở khu vực này trồng rất khó do nước sâu và chi phí trồng cao; Rừng phòng hộ được giao cho dân chăm sóc, bảo vệ. Sau 10 năm mới thu hoạch và dân được sử dụng 30%. Phi lao thu hoạch theo hình thức tỉa cành còn keo thu hoạch rồi trồng mới, tỷ lệ khai thác keo khoảng 20%.

- Tại trị trấn Lăng Cô rừng ngập mặn chủ yếu có ở bãi bồi phía Đông. Trồng rừng ở khu vực này rất khó, muốn trồng thì phải có giải pháp công trình tạo bãi, còn ở phía Tây, nếu trồng phải có thêm kè chắn sóng.

- Xã Quảng Công và thị trấn Lăng Cô hiện đang có gần 40 ha rừng và có 200 ha sẽ trồng mới rừng.

- Người dân sẵn sàng đón nhận dự án và đồng thuận với chủ trương của dự án về giao khoán quản lý bảo vệ rừng phòng hộ cho hộ dân và cộng đồng quản lý. 

- Xã đang rất thiếu phòng học cho trường tiểu học, mầm non và các công trình đường, hệ thống thủy lợi. Các công trình khi xây dựng không phải giải phóng mặt bằng, tái định cư và thu hồi đất.

- Người dân sẵn sàng hiến đất (nếu cần) để triển khai công trình và nên có giám sát cộng đồng khi triển khai các công trình để đảm bảo chất lượng công trình.

- Dự án nên có chính sách hỗ trợ phù hợp cho khoán bảo vệ rừng để người dân không sử dụng sai mục đích rừng phòng hộ.

- Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, mong muốn dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp.

- Tại 2 xã không có người DTTS.

	VI
	Tỉnh Quảng Trị
	
	

	1
	Tham vấn với Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ sông Thạch Hãn và Bến hả, UBND huyện Gio Linh
	· Khổng Trung: Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

· Đoàn Viết Công: Phó phòng, Chi cục Kiểm lâm

· Lê Thị Hương: Cán bộ Sở NN&PTNT

· Phan Thị Mơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gio Linh

· Trần Thị Cúc: Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Gio Linh

· Nguyễn Văn Thức: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Gio Linh

- Và đại diện từ các phòng ban khác
	9/9/2016

	- Quảng Trị có hơn 31.000 ha đất cát, trong đó có 8.000 ha cát nội đồng mà chủ yếu tập trung ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng. Để cải thiện môi trường, kể từ năm 1993, thông qua các chương trình, dự án về khu vực ven biển, Quảng Trị đã thiết lập được hơn 7.000 ha rừng và bảo vệ 10.000 ha rừng sản xuất.

- Hiện nay, toàn tỉnh có 3.000 ha đất cát cằn cỗi mà chưa được phủ xanh bởi dự án trồng rừng. Lý do chính là thiếu vốn đầu tư, một số người không đánh giá cao vai trò của rừng trên cát.

- Do địa hình dốc và những thành phần mà chủ yếu là đất cát, Quảng Trị là không thích hợp cho phát triển rừng ngập mặn, chỉ có một khu vực nhỏ của rừng ngập mặn ở các cửa sông.

- Sinh kế người dân ở đây chủ yếu đánh bắt cá và chăn nuôi. Một số mô hình khác bao gồm nuôi ong với quy mô khoảng 300-500 thùng. Ngoài ra, toàn tỉnh có mô hình con kỳ nhông nhưng nó chỉ là trong giai đoạn thử nghiệm.

- Vườn ươm: Tỉnh có nhiều vườn ươm, chủ yếu là các hộ gia đình. Hiện nay có 23 vườn với các tiêu chuẩn chất lượng tốt, được cấp phép bởi chính quyền địa phương.

- Hiện nay rừng phòng hộ chưa được giao chưa đến cộng đồng quản lý nhưng chính quyền địa phương có kế hoạch để làm điều đó.

- Khó khăn trong trồng rừng địa phương: Đất chủ yếu là những cồn cát di động, bán ngập nước và ngập nước nên rất khó khăn để trồng rừng. Đối với rừng phòng hộ, rừng phi lao được giao cho các cộng đồng để quản lý nhưng không có hỗ trợ tài chính cho người dân. Ngoài ra, việc khai thác không tạo ra nhiều thu nhập.

- Kinh nghiệm từ các dự án trước đây cho thấy khi kết thúc dự án, rừng đã được giao cho cộng đồng địa phương để quản lý nhưng có một thiếu hỗ trợ tài chính. Do đó, rừng không được bảo vệ đầy đủ.

- Rà phá bom mìn: Có rất nhiều các dự án thực hiện điều này.

- Sẽ không thu hồi đất và tái định cư trong dự án.

- Chính quyền địa phương và người dân đã sẵn sàng để tiếp nhận dự án này và họ đồng ý với các hướng dẫn dự án.

	2
	Tham vấn xã Trung Giang và xã Gio Mỹ thuộc tỉnh Quảng Trị
	- Trần Xuân Tưởng, Chủ tịch UBND xã Trung Giang

- Nguyễn Đình Độ, UBND xã Gio Mỹ
	Ngày 9/9/2016

	Tóm tắt kết quả:

- Xã rất vui khi có dự án và đồng ý với chủ trương giao rừng cho nhóm hộ dân quản lí chăm sóc và bảo vệ và xây dựng các hương ước. Hiện tại Xã đang giao cho các thôn quản lí rừng phòng hộ và hàng năm có một ít kinh phí do xã hỗ trợ.

- Các mô hình sinh kế chủ yếu tại địa phương: Mô hình nông lâm kết hợp (trồng keo xung quanh, ở giữa trồng khoai lang, dưa…), mô hình nuôi vịt trời.

- Cơ sở hạ tầng: hệ thống nước sạch cho bà con đang rất thiếu, mong muốn dự án sớm hỗ trợ, công trình không phải thu hồi đất và giải phóng mặt bằng.

- Tại 2 xã có nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo, phụ nữ đơn thân và hộ không có đất sản xuất.

- Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, nếu dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp thì rất tốt.

- Sản phẩm nông sản và thủy sản người dân sản xuất ra và đi đánh bắt về bán với giá rất thấp, khâu chế biến và bảo quản kém, rất mong dự án hỗ trợ cho người dân về kỹ thuật chế biến, bảo quản và tìm đầu ra cho sản phẩm.

- Dự án sẽ góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

	3
	Tham vấn nhóm hộ dân tại xã Trung Giang và xã Gio Mỹ thuộc tỉnh Quảng Trị
	Tổng số 50 hộ dân, xã Trung Giang có 26 hộ, xã Gio Mỹ có 24  hộ
	Ngày 10/9/2016



	Tóm tắt kết quả:

- Người dân rất đồng thuận với dự án, đồng thuận với chủ trương chuyển quyền quản lý rừng cho cộng đồng để cộng đồng trồng, khôi phục và bảo vệ rừng, tuy nhiên mong muốn dự án có chính sách hỗ trợ hợp lý để người dân có thể yên tâm làm tốt trách nhiệm của mình.

- Hiện tại đang rất thiếu hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân, phòng học cho học sinh tiểu học và mẫu giáo, người dân đề nghị dự án và nhà nước quan tâm hỗ trợ đầu tư để giảm bớt khó khăn cho người dân. Các công trình đều không phải giải phóng mặt bằng và thu hồi đất. Nếu có thu hồi người dân sẵn sàng hiến đất.

- Ở 2 xã có nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, hộ thiếu đất sản xuất.. vì vậy mong muốn dự án quan tâm hỗ trợ cho những đối tượng này. 

- Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, nếu dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp thì rất tốt.

- Sản phẩm nông sản và thủy sản người dân sản xuất ra và đi đánh bắt về bán với giá rất thấp, khâu chế biến và bảo quản kém, rất mong dự án hỗ trợ cho người dân về kỹ thuật chế biến, bảo quản và tìm đầu ra cho sản phẩm.

- Mong muốn dự án hỗ trợ cây con giống và tập huấn kỹ thuật về nuôi thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi và các hỗ trợ cho lĩnh vực dịch vụ, làng nghề để người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

	VII
	Tỉnh Quảng Bình
	
	

	1
	Tham vấn với Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm và UBND huyện Quảng Ninh
	
	12/9/2016

	· Nham Thanh Duy: Sở NN&PTNT

· Luu Duc Kien: Phó phòng Chi cục Kiểm Lâm

· Nguyen Van Hue: Chi cục Kiểm lâm

· Nguyen Viet Anh: Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh

· Nguyen Thi T Tam: Phó Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Quảng Ninh 

- Và đại diện từ các phòng ban khác.

Tóm tắt kết quả:

- Quảng Bình có tổng cộng 174.482 ha rừng phòng hộ được quy hoạch, cho đến nay 149.564 ha đất đang quản lý và bảo vệ, chiếm khoảng 23% diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Rừng đất cát: Phi lao và keo. Rừng trên đất cát cho năng suất và giá trị kinh tế thấp, vì vậy, để phát triển rừng bền vững, rất cần sự hỗ trợ của người dân.

- Rừng ngập mặn ở huyện Quảng Ninh có hàng trăm năm tuổi, một số có cây thể đạt trên 20 m. Hiện nay chỉ có một hộ gia đình có thể trồng từ cây con địa phương.

- Trước đây, rừng phòng hộ thuộc quyền quản lý của các công ty lâm nghiệp do đó nó là thiếu sự phối hợp với chính quyền địa phương và khai thác bất hợp pháp xảy ra thường xuyên. Kể từ khi chính sách mới được áp dụng, quản lý rừng đòi hỏi sự tham gia của tất cả các hệ thống chính trị, trong đó Cục Kiểm Lâm là cốt lõi. Với mô hình này, rừng được bảo vệ tốt và tăng cường.

- Huyện Quảng Ninh: Trồng rừng, bảo vệ và phòng chống cháy rừng đang được tập trung. Toàn cây huyện 1.183 ha, đã giao 2.836 ha cho728 hộ gia đình và 4 xã, giao lại đất và sử dụng đất cho 525 hộ gia đình nuôi tái sinh, bảo vệ và trồng rừng.

- Giao lại rừng cho cộng đồng địa phương dự kiến ​​sẽ thành công vì nguồn nhân lực sẵn có trong tỉnh, mối quan tâm duy nhất là về kinh phí để quản lý.

- Mô hình sinh kế địa phương:

Mô hình nông lâm nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao: lợn, thịt gà, cá, nuôi vịt, vv Cây trồng: Cỏ, dưa hấu (tổng cộng 70 ha), ngô (18-24 tấn / ha, tổng cộng 20 ha), khoai lang cát (các sản phẩm này là những đặc sản của tỉnh).

+ Lồng cá, nuôi tôm ở vùng ngập mặn.

+ Khu du lịch sinh thái, du lịch tâm linh.

- Chính quyền địa phương và người dân rất ủng hộ dự án và mong muốn thực hiện nó bởi vì khu vực ven biển là rất quan trọng đối với môi trường và họ.

- Các công trình xây dựng không cần thu hồi đất và tái định cư vì chúng được xây dựng trong các căn cứ có sẵn, trong một quy mô nhỏ. Trung bình, mỗi xã nên có một con đường lâm sinh chiều dài <5 km.

- Không có người DTTS trong khu vực dự án. Họ sống trong các khu vực miền núi ngoài xã dự án.

	2
	Tham vấn xã Gia Ninh và xã Hiền Ninh thuộc tỉnh Quảng Bình
	
	Ngày 13/9/2016

	Tóm tắt kết quả:

- Người dân rất đón nhận dự án và đồng thuận với chủ trương của dự án về giao khoán quản lý bảo vệ rừng phòng hộ cho hộ dân và cộng đồng quản lý. 

- Xã Hiền Ninh có 8 thôn trong đó có 5 thôn ven sông có rừng ngập mặn (Cây bần, ở các thôn Long Đại, Tân Hiền, và Bắc Hiền), UBND xã đã giao rừng cho các thôn quản lí, qua đó cho thấy người dân rất ủng hộ việc trồng mới, bảo vệ và chăm sóc rừng.

- Khu vực Long Đại thuộc xã Hiền Ninh có 30 ha rừng ngập mặn nhưng do xói lở nay chỉ còn 20ha trên tổng diện tích toàn xã Hiền Ninh là 50ha. Tiền phí hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ rừng chủ yếu lấy từ nguồn quỹ dự phòng của xã (nguồn nhân lực chủ yếu là dân quân của xã). 

- 2 Xã đang rất thiếu phòng học cho trường tiểu học, mầm non và các công trình đường, hệ thống thủy lợi, đường nông thôn. Các công trình khi xây dựng không phải giải phóng mặt bằng, tái định cư và thu hồi đất.

- Hỗ trợ làm một số đường lâm sinh, sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ đoạn kè Thuận Bắc và Thuận Đông đã bị sạt lở.

- Sinh kế: 

+ Rất cần dự án xây dựng các chuỗi giá trị cho sản phẩm dưa hấu, ngô trái vụ và mở các lớp tập huấn nâng cao ý thức cộng đồng về trồng rừng và bảo vệ rừng thông qua các hội. 

+ Dưới tán rừng có thể trồng cây nhang ren để làm hương, đây là loài cây chịu được hạn và không cần nhiều nắng. Loại cây này chỉ được trồng để phục vụ cho tết nguyên đán do không có đầu ra và không có vốn để trồng.

+ Hiện tại việc trồng trọt 50% phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên, chưa có cồn trình thủy lợi của nhà nước, hàng năm chỉ sản xuất được 1 vụ không sản xuất chuyên canh được.

- Người dân đang rất cần vốn để đầu tư sản xuất, mong muốn dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp.

- Những khó khăn trong việc trồng rừng:

+ Nguồn kinh phí huy động cho việc bảo vệ rừng là không có. Lực lượng bảo vệ chủ yếu là công an, quân sự làm theo trách nhiệm.

+ Rừng bần phát triển nhanh nhưng cây rất yếu, dễ gãy trong mùa bão.

- Vấn đề về nước sạch là rất cần thiết cho nhân dân trong vùng. Nước sạch vẫn chưa về đến hộ gia đình do không có kinh phí. Hiện tại người dân sử dụng nước giếng đào và giếng khoan là chủ yếu nhưng bị nhiễm phèn và nhiễm mặn.

- Vấn đề cấp bách tại địa phương là cần khôi phục lại được rừng ngập mặn ở thôn Đông, Bắc của huyện ở thôn Tân Hiền, Đồng Trư để chống xói lở, bảo vệ đất trồng trọt và nhà ở của dân..

	VIII
	Thành phố Hải Phòng
	
	

	1
	Tham vấn với Sở NN&PTNT, Chi cục kiểm lâm, UBND quận Đồ Sơn
	
	20/9/2016

	· Luyen Cong Khanh: Phó Phòng – Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng 

· Bui Xuan Chuyen: Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Kiến Thụy – Đồ Sơn 

· Cao Thi Hai Xuan: Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Kiến Thụy – Đồ Sơn

· Phan Thi Phuong: Phó phòng Kinh tế, Quận Đồ Sơn – Hải Phòng

Tóm tắt kết quả:

- Rừng ven biển có vai trò quan trọng đối với TP. Hải Phòng vì Thành phố phải đối mặt với 3-5 cơn bão hàng năm (trung bình toàn quốc là khoảng 6-7 cơn bão / năm), gây thiệt hại to lớn cho hệ thống đê điều và dân số.

- Toàn bộ diện tích rừng và đất rừng ven biển của Hải Phòng đang được quản lý bởi Ủy ban nhân dân xã. Mỗi năm giao rừng cho một số tổ chức sau đây để quản lý như là: Hội Chữ thập đỏ, quân đội, các hộ gia đình trong cộng đồng. Nguồn kinh phí cho bảo vệ rừng được lấy từ ngân sách thành phố (200.000 đồng/ha/năm).

- Tầm quan trọng của rừng: đó là khả năng bảo vệ đê điều chống lại các cơn sóng biển và cát bay để đảm bảo cuộc sống người dân vùng ven biển, cải thiện môi trường sinh thái, hạn chế ô nhiễm và thúc đẩy việc mở rộng vùng bồi lắng và bãi để của các loài thủy sản.

- Các mô hình sinh kế bao gồm nuôi trồng đánh bắt hải sản, hoạt động du lịch sinh thái, chăn thả gia súc, thủy cầm, nuôi ong, vv

- Thành phố và nhân dân hoan nghênh dự án và mong muốn dự án thực hiện vì các khu rừng ven biển là rất quan trọng đối với môi trường.

- Các công trình xây dựng của dự án không cần thu hồi đất và tái định cư vì chúng được xây dựng trong các địa điểm có sẵn, ở quy mô nhỏ.

- Không có người DTTS sống trong khu vực dự án.

- Quá trình rà phá bom mìn: Có rất nhiều các dự án mà thực hiện quá trình này.
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	Tham vấn xã Bằng La, quận Đồ Sơn, TP  Hải Phòng
	
	Ngày 20/9/2016

	Tóm tắt kết quả:

- Tại xã Bằng La hiện tại có 360 ha rừng ngập mặn. Rừng bắt đầu được trồng từ năm 1993 nhưng bị phá và đến năm 1998 rừng được trồng lại do dự án của Hội chũ thập đỏ (Nhật Bản) trồng và bảo vệ. Từ 1998-2005, hàng năm dự án đều trồng đều đặn bao gồm cả việc trồng mới và trồng bổ sung đến nay rừng ở xã đã rất tốt, có tầng, tán, dày đặc.

- Hiện nay, rừng trồng mới có vị trí ở phía ngoài của rừng đã trồng, khoảng 1200ha. Đất trồng rừng mới hiện tại chủ yếu cát, ít bùn nên trồng khó, cần phải đổ đất để trồng. Ngoài ra phải có biện pháp công trình chắn gió và chắn sóng.

- Việc bảo vệ rừng hiện tại được giao cho tổ bảo vệ rừng của phường.

- Sinh kế chủ yếu là nuôi ong, khai thác thủy sản dưới tán rừng và phát triển du lịch sinh thái. Ngoài ra, ở địa phương còn có đặc sản về táo và cà chua, người dân rất cần hỗ trợ trong việc xây dựng thương hiệu.

- Cơ sở hạ tầng: Cần dự án đầu tư cho việc nạo vét luồng lạch. Trang bị thêm tàu, xuồng, dụng cụ bảo hộ để bảo vệ rừng. Xây dựng 02 chòi canh, có nhà cấp 4 để tổ bảo vệ rừng có thể ở được. Hiện tại quận cũng cần xây dựng nhà văn hóa để phục vụ cho việc sinh hoạt cộng đồng.

- Người dân có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất và mong muốn dự án có nguồn vốn tín dụng cho người dân vay với lãi suất thấp.
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	Tham vấn xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP  Hải Phòng
	
	Ngày 20/9/2016

	Tóm tắt kết quả:

- Rừng trồng có hiệu quả từ năm 1998 do dự án Hội chữ thập đỏ của Nhật tài trợ. Việc trồng rừng và quản lý rừng được giao cho các hộ dân kết hợp cùng với tổ bảo vệ chuyên trách nên rừng đã phát triển rất tốt.

- Rừng chủ yếu là bần, trang, sú, vẹt, mắm

- Những mô hình sinh kế chính bao gồm: sản xuất nông nghiệp; khai thác và nuôi trồng thủy sản; dịch vụ với tổng thu nhập bình quân 31 triệu đồng/năm/người.

- Những hạng mục cần đầu tư:

+ Đầu tư 01 cảng cá nhân dân

+ 03 chòi canh, 01 trường học

+ Nạo vét luồng lạch, lấy đất làm đường lâm sinh

+ Xây dựng tuyến đường lâm sinh dài khoảng 2,5km vừa đề tránh úng, trống tràn, vừa thuận tiện cho việc bảo vệ, khai thác và đánh bắt hải sản.

- Các công trình xây dựng đều không phải thu hồi hay đền bù đất. Không có đồng bào dân tộc sống ở khu vực dự án.
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